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LỜI NÓI ĐẦU 


Các em thân mến, 


Ngà xưa, con người cứ tưởng mình đang sốnỦ trên 
một mặt đẩt bằng phẳng hình puông tà phía trên đầu là 
một bầu trời như cái lồng bàn chụp lại. „ - - 


Ngày naụ, có ai trong các em lại không biết rằng quả 
đất tròn như một 'quä bóng oà ba lơ lửng giữa không gian 
bao la pới mưồn tùn. tỉnh tú. 


Chúng ta còn biếL nhiều hơn thể nữa : 


Ở thành phố Hồ Chí Minh. chúng tạ có-thÈ ngồi xem 
khai mạc đại hội Ô-lem-pích ở Mát-xcơ-ca hoặc xem đá bóng. 
EtLspa-na 82 qua dài lloa Sen. Mỗi ngàu, chúng fa còn. 
biết thêm bao điều mới lạ sẽ cũ trụ bao la cực lớn cho đến 
thế giới nguyên tử oô cùng bé nhỏ mà mắt ta không thỀ 
nào nhìn thấy. 


ˆ Tất cả những hiều biết ấy, những tiện nghỉ ấu, đều đo, 


khoa học mang lại. 
hỏa học oĩ đại như. thế đó. 


Vậu mà những điều chúng ta biết, so cới những diều 
các nhà bác học đã tìm ra nà sẽ tìm ra thì còn oô cùng ít 
ö¿. Muốn pươn tới những dình cao của khoa học, tuồi nhỏ 
chúng ta còn phải dọc, phải học, phải tìm hiều nhiều, thật 
nhiều hơn nữa. 


Nhà xuất bản Măng Non, từ nau, mở ra tủ sách « Em 
yêu khoa học * đề góp phần nhỏ giúp cho cốn hiều biết của 
các em dàu thêm, mở rộng thêm tà phong phú hơn lên. Mở 
đầu là tập . Những cuộc chỉnh phục kỳ diệu * nói øề com 
người nhỏ bé đã chỉnh phục oà làm chủ quả đất to lớn xí 
thế nào. Tiếp đến là tập « Mùa xuân và khoa học » 
món quà cho các em, oào dịp Tết nguuên đán sắp tới. Hồi 
tiếp nữa... tử sách sẽ ra đều kỳ hơn, cố gắng cho hau hơn, 
đẹp hơn, cui hơn bồ ích hơn; đưa các em đi tới những chân 
trời mới lạ của thiên nhiên, của muông thú, của biền rừng, 
“của đất nước ta giàu đẹp, lêu quý, của oũ trụ bao la đầy 
bí ần oà những phát mình khoa học tân kỳ, hấp dẫn. 


Nhà xuất bản Măng Non đã mời các nhà khoa học có 
tiếng của thành phố ta như : giáo sư tiến sĩ Nguuễn Chung 
Tú, giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thạch, Phó giáo sư Phạm 
Ngọc Toàn o.o-.. oiết sách nàu chỏ các em, không những đồ 
giới thiệu uới các em những hiều biết mới, mà có thề giải 
đáp những điều các em thắc mắc, cần hỏi. 


Và tất nhiên, ngược lại, Nhà xuất bản cũng mong nhận 
dược những ý kiến đồng góp, phê bình của các em đề cải 
tiến cho tử sách * Em yêu khoa học” xứng đáng là món 
ăn tỉnh thần bồ ích, oui tươi cho lứa tuồi Măng Non. 


Đâu tiờ, cuốn sách đang mở ra trước mắt các em giống 
như con đường đã trải nhựa xong. Nào, chúng ta lên 
đường chứ ? 








NHÀ XUẤT BẢN MĂNG NON 


Những chuyến đi 


ky diệu 





®I LÀ CHỦ CON THUYỀN LẠ ? 


Chuyện xây ra cách đây đã lâu. 
Những nhà khảo cà, khi đi sấu vào 
vũng rừng rậm Nam Phi, phát hiện 
ra một chiếc thuyền cồ_ kẹt trong 
hàng đá, cách bờ biền chừng mươi 
ki-lô mét. Đó là ,một chiếc thu$ền 
châu Á, kHông giống như bất cứ 
kiều thuyền nào người ta đã biết 
trong khu vựơ này. Một cân hồi được lẺ 
Tà: Mẫn tạy bí lật nào »2/ÊU AAI được tìm. ra từ. hồi ấy, chứ không 
“đây một vật s nguồn "gốc xa xôi Phả đội đếm CriaMfp Cô-lông een 
như vậy? ChỈ biết răng khoảng bạ "ĐỀ  ° : 
TẾ ca hệt dây vùng hang đá - Từ thế kỷ thứ LÃ và X,®ma 
này eó thề.chính là bờ. biền. Và phải. đường giao lưu giữa Ai Cập, Ấn 
chừng ehã nhân chiếc thuyền lạ đạ PĐộ.và Trung Hoa bảt đầu mở rộng. 
là một nhà vượt biền vĩ đại, Ha - Có một lộ trình được mệnh danh 
đầu tiên trong lịch-sử doài người là Con đường cầm thạchs, chạy 
hối liền lụo địa phương Đông và 4u sa mạc Mo-khon và Gó-hi. 
phương Tây. ‹ 
Câu hỏi còn chưa được giải đáp 
thỏa đếng. Nhưng qua những 
liệu xác thực, người ta biết rằng tì" 
70) năm trước. công nguyên những 
thuyền nhận thiện nghệ Phê-ni-i và 
€ọ-ta-gìơ đã vượt biền tới những 
vũng đất mới ở Địa Trung Hãi, 
Khoảng năm 470 trước công nguyên 
một người Co-a-glơ tên là Ho “nô 
đã tới được Si-e-r Lê.ô-di: ông ta 
kề lại biết bao chuyện kỳ lạ về 
những “người khi› và những vùng 
+đất lửa» (eó thề đó là những giống 
người man rợ, và những đám chấy 
cổ ở nhiều khu vực châu Phi). Vào 
năm 380 trước công nguyên, Pilê-a 
người À¡-Cập đi thuyền vòng quanh 
ì hệ yÙ/ lợi đến tận biền Bác, 
ta mô tả về một vùng đất lạ, «ki 
phải là nước, lẢN Đh tư với 
là không KH. Chắc hân đó-là 
những băng đão cực đới. Cùng thời 
đó, Adêxan đại đẾ, con người mồi 
danh về những cuộc chính chiến, 
củng kéo tuân đi qua_ nhiều vùng 


đất, mới ờ phương đông, tới lận 
Ấn Độ, S 3 
Từ thế kỷ thứ IÏ và. thứ nhất 
trước công nguyên, những éuộc giao. 
lưu giữa sốc lục địa đã mở rộng 
từ sông Nin tới tận biền Ban-tfe và 
châu Âu. Ở phía bắc, những người 
No-xơ-man tiến về phía tây, đã 
hiện ra Aixơ-len và kế đó, Gơ-ri 
len. Lục địa Bắc Mỹ cũng có thề đã 



























Lò 


RA CHÂU MỸ 


Đầu tiên là những lái buôn ngọc 
và tơ lựa sử dụng đề thông thương, 
hàng hóa giữa Ha Tư, Ấn Độ và 
Trung Hoa, gau đó là những phằ 
truyền giáo, những sœ tăng đi tìm 
kinh Phật. Chính vào lúc này, cuộc 
hành trình nồi #iếng của Ma-eô Pô-lô. 
vốn là người huôn vàng bạs ở 
Vơ-ni-dơ, đi bằng đường bộ hai 
lần qua khắp Á châu, lần. đầu tiên 
mở cho người phương Tây thấy 
những điền Â&ỳ lạ về các xứ sở 
phương Đông huyền bí... 
CÖ-LÔNG VÀ $Ự PHÁT HIỆN 











Thế kỹ thứ XY... sự hoàn thì 
của kỹ thuật đóng tàu cho phép 
son người eó thề bắt đầu ùghĩ đếu 
những chuyến đi xa hơn trên hiền. 
lúc đổ; giao lưu buôn bán đã 





của những hàng hóa mày trên thương 
trường. Một nhà hàug hãi nồi tiếng, 


sốc; Ý ð Bỗ Đào Nha, tên là 
Cri-xiếp tẫy za ý muốn tìm 
kiếm những con đường khác mà 


cũng tới được Ấn Độ hay Trung 
Hoa, xứ sở của tơ lụa, vàng bạc... 
Ông cho rằng, nếu trái đất hình cầu, 
thì đi vẽ pm ÂY, người ta cũng 
sẽ tới được cùng uới như đi về 
phía đồng. ~ ' 

Suốt mấy năm trời vận động, 
Cô-lông đã không sảo thuyết phục 
được qiốc vương Bồ Bào Nha chịu 
nghe theo cỷ tưởng điền rỏs của 
mình. Ông phải lưu.lạc eng Tây 
Ban Nhả, và may sảo, ông vua của 
đất nước này lại đồng ý cấp cho Đa 
chiếc thuyền buồm. cùng ehía mươi 
Ai quan và thủy thủ. Ngày 34hááy 8 
năm !4023, đoàn thấm hiểm lên 


đường, rời cảng Pa-lốt bướng về 
phía tây, trước cảnh tiễn đưa đầy 
nước mắt của những người thân 
thích không mấy tỉa ở sự thành 
ông của cuộc hành trìn| 
Những tuần lễ đẳng dàng "trội 
qua... Ha con thuyền càng liến sâu 
vào đại Tây dương mênh mông, 
thăm thâm" một màu nước biếe, thì 
niềm hy vọng càng mờ nhạt dần 
trong những thấy thủ. Có lần, họ 
rơi vào một vùng nước chẩy xiết 
(mà sau này, người ta biết là những 
dòng biền) thế là thấy thủ la hót kinh 
hoàng, nghĩ rằng họ đã tới nơi tận 
cùng thế giới. Lại một lần nữa, 
m địa bàu nhảy lung tùng dù 
ật trận tbão từ trường. Thế là 
những thủy thủ cũng nồi loạn, đòi 
qhay mũi thuyền vều. ý 
Nhưng mặc dù bao thử thách, 
Cô-lông vẫn “vững tin ở ý định của 
mình và tìm mọi eách thuyết phúc 
các thũy thử. Cuỗi cùng, một buồi 
sớm kìu tỉnh dậý, Rọ thấy hiểu ra 
ở chân trời phía tầy lờ mờ. một 
dải dất Mọi người ôm lấy nhưu/ 
mừng chẩy nước mắt, và quỳ xuống 
cám ơn “Thượng để. Dãi đất phát 
biện được đặt tên là Xan Xan-va: 
đo, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là 
Chúa Cứu thế! - Hai tuần sau, đoàn 
thám hiềm đặt chân 'lên đặt nước 
Cu Ba và đáo Haidi, Họ trồng 
lắm đó là Ấn Độ, yà đặt cho/nơi 
đó cái têu là, Tây Ấn ĐỌ,rồi vi 
vàng quay về với tin vui thẳng lợi.. 
Phải mấy năm sau, những sưười 
tục sự nghiệp của Cô-lông mới phát 
hiện được vùng đất mới không 
phải Ấn Độ mà làmột lục địa mênh 
mông: Cái 'iễn À-mêric mà ta 
châu Mỹ bây “giy, ° 
ũi thám 
ô Vét- 










































hiềm sàu Cô-lông, Á-môs 
xpu=sơ. 3 





TỪ VAT-XCÔ ĐÈ GA.MA 
ĐẾN MA-GIEN-LĂNG 

Chuyến đi thẳng lợi của 'Cô-lõng 
đã mở ra cho con ngưi 
thời một chân. trời mới : Thì ra 
trái đất còn mênh mông huyền bí, 
chứ không nhỏ hẹp hạn chế ở châu 
Âu, Trung Hoa hay Ấn Độ. 

Ngày 20 tháng 9 năm 1519, một 
đoàn khác gồm 5 thuyền buồm với 
239 sĩ quan và thủy thổ, dưới sụ 
chỉ huy của Magien-lăng, cũng rời 
cổng Xê-vi thuộc Tây Ban Nha, tiến 
về phía tây. Lần này, cuộc thám 
hiềm được chuần bị kỹ tàng hơn, 
vớimục đích rõ ràng hơn là tìm 
Tà ssòn đường vòng quanh trấ 
đất. b 

Masgien-lăng, nhà đi biền tài ba, 
linh hồn của cuộc thám biềm, tin 
chắc rằng có một đường thông 
giữa Đại Tây dương và Thái Bình 
đương, xuyên qua chậu Mỹ. Ý đồ 
của ông được, khích lệ bởi thành 
Quổ của nhiều cuộc thám hiềm 
trước đó. Một trong những người 
đi tước là Vátxeô đê Ga-ma, mới 
28 tuồi, đã thực hiện nhiều chuyến 
đị vòng quả châu Phi tới vùng nam 
Ấn Độ dương, tìm ra nhiều vùng 
đất mới về những thị trường quan 
trọng chọ vương quốc Bồ Đào 
Nha. y 

Đối với Masgien-lăng, khó khăn. 
không phải ở đường đi mà còn 
lòng người. Những thủy thủ đưới 
quyền. luôn luôn đe dọa nồi loạn, 
khi thì vì bản chất vốn vô kỷ l 
không phục tùng vị đô đốc drể, 

„khi thì vì lòng ham lợi, háo danh. 
Vừa đi đường vừa thuyết phục xây 
dựng lòng tin ở họ và huấn luyện 
nghề hàng hải, sau ba tháng trời 
đầy gian khồ, đoàn thuyền tới được 
bờ kia của Đại Tây đương. Lại bắt 





















đương . 


đầu tìm kiếm trong khắp các vụng 
vịnh lớn nhỏ nhằm phát hiện ra 
con đường dự đoán. Họ đi dần về 
bán cầu Nam, lúc đó đã bắt đầu 
vào mùa đông lạnh giá.~Thời tiết 
khắc nghiệt, cùng với những cơn 
bão tố khủng khiếp ra sức ngăn 


` ehặn bước tiến cña họ. Nhiềù người 


đã nản chí. Nhất là khi Ma-gien- 
lăng buộc phải ra lệnh dừng lại trú 
rét trong một vịnh kín^ gió, và rút 
bớt khầu phần ăn phòng khi phải 
kéo-dài thời gian thám hiềm, một 
cuộc bạo loạn đã-bùng lên. Những 
người eRin đầu đòi giết Ma-gien-lăng, 
chiếm đoạt quyền chỉ huy vàchấm 
dứt cuộc đi vô vọng. Nhà thám 
hiềm phải rất khôn khéo và dũng 
cảm mới khuất phục được những 
kê chống lại. - 

Một năm trôi qua... .Mùa hè trở 
lại với nẵng m. Đoàn thám hiềm 
tiếp tục cuộc hành trình đi tìm eo 
biền bí mật. Cuối cùng, họ tới được 











“một vùng vịnh hoang vắng ăn sâu 





vào lục địa một màu đen xám. Hị 
chiếc thuyền được phái đi trình sát, 
sau mấy ngày trở về với thắng lợ 
bất ngờ : họ đã tìm ra một eo biền 
cuồn cuộn đống dữ, nối liền với 
vùng biền mới mênh mông. Eo biền` 
đã được đặt tên „Ma-gien-lăng đề 
ghi chiến công của người tìm 
ra nó 


Phải một thắng sau, trải qua bao. 
phen vật lộn với sóng gió, đoàn 
thuyền thám hiểm mới tiến vào 
Thái Bình dương. Lại một thử 
thách đặt ra; ai có thề đoán trước 
được bao, lâu mới kết thúc chuyển 
đi qua vùng - biền mới? Ngay cả 
những sĩ quan gan dạ nhất cũng 
nồi loạn, đòi Ma-gien-lăng phải quay 
vẽ bằng đường tũ. Một con thuyền, 
tự động quay m chính là con 























thuyền chở: nhiều lương thực dự 
trữ nhất. Một con thuyền khác bị 
xõ phải đá ngĩm, vờ tan tành... 
Chỉ còn ba chiếc thuyền vẫn kiên 
trì với ý đồ thám hiềm. luương thực 
cạn hết, họ phải nấu cả những 
miếng da đế giày làm thức ăn. 
Đối, bệnh và khiếp sợ đã cướp đi 
mạng sống của số đông thủy thủ. 
Mỗi lần ghé vào một hòn đảo mong 
kiếm nước uống, lương thực, là 
mỗi lần phải giao tranh, chết chóc. 
Cuối cùng, chính M: 
tử thương trong một eui 
Đoàn thuyền còn lại không người 
chỉ huy; lang thang trong nhiều 
tháng rồng mới tìm lại bờ biỀn quê 
hương... 

Lúc đó, là ngày 8 tháng 9 năm 
1522, ngày mà giả thuyết trái đất 
tròn đã được chứng mình một cách 
không ai có thề chối c 
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`NHỮNG CUỘC PHIẾU LưU CỦA 
` FHUYỀN TRƯỞNG CÚC 
Những thế k lông 
vẫn còn là thời đại 





ụ những giống người 

khồng. lỡ hay tí hou, những xứ sở 
thần tiên đầy' châu báu ngọc ngà 
còn ần giấu một nơi -nào đó giữa 
biền cả ? . 

Cuộ6 phiếu lưu của thuyền trưởng 
` Cúc đã. đem lại eho loài người 
sự hiểu biết đầy. đủ và châo thực 
về trái đất: < Ù 

Trong chuyến đi đầu tiên khởi 
hành từ nước Ảnh, tháng 9 năm 
:1768 'con tầu của ông vòng qua 
Nam Mỹ tiến vào Thái Đình dương 
tìm thấy quần đảo Ta-hii. Một cơn 
bão « may mẫn > tiếp đó đã đưa 
ông trôi giạt tới Tân Tây Lan vị 
đầu tiên phát hiện ra đất nướ 
rộng lớn này. Tiếp tục về phía Tây, 
ông đặt chân lên Châu ÚÚe, khám 
phá cáo đão Tân Ghi.nê và Nam: 
dương. Chính nhữg hòn đảo hoang 
vụ kỳ d 
giữ chân 
nhất, và cu 




















Ma-đa-gát-vea, “ rồi vì 
Hy Vọng về Ảnh. - 
2uộc viễn hành thứ hãi' vào năm. 

- 1773, cũng. 
„ lận trước. Lần 
Ấn Độ dương và theo phía đông, 

cọn thuyền của Cúc tiến về Úe và 

Tân 'Tây lan, rồi tiếp tụ 

gần Nam Cực. Tới đây, bức thành. 
băng giá đã chặn đứng mọi tham. 

vọng khám ' phá. Ñhà thám hiềm 

đành qua lặ Tân Tây Lan đề 

: tiếp tục theo 







mục tiều 'l 

















phía - đa 









trưởng Cúc tiếp tụe con đường đi 
trước, nhưng lần này -hướng lên 
phía hác. Từ Talk-Ñi dị ngược 
lần, doàa thám hiềm tìm 
đão -Xan.đuých thuộc quần đảo Ha. 
oai và hàng lóạt đảo san hô 'khác. 
Qua bờ tây Ca-na-đa, cuộc hành trình 
tiếp tục cho đến tận eo biền Bê. 
rìng và vùng A-lát-xea rầi mới vòng 
trở lại đảo Xan-đuých. ,Một aự hiều 
lầm xây ra : những người bản xứ 
nghỉ ngờ ý định thám ,hiềm của 
Cúc, đã phục „ kích giết mất nhà du 
hành ví đại. Giống như trong 
trường hựp Magienlăng, đoàn 








người mất phương hướng định trở 





YÊ qua eo biền Bê 


không vượt qus được, băng tuyết, 


đành vòng theo biền Nhật Bản sang 
lại Ấn Bộ dượng. Chính vì 
chuyến đi sầu thảm kết thúc 6 





hưởng anh hùng đã phải kéc 
thêm hơn một b 








“ực và 





năm châu bốn biền, khi những 
chuyến đi vòng quanh thế gì. 
trở thành việc xây ra hàng ngày, 
hàng giờ, thì trên bản đồ toàn cầu 
vẫn còn hai ‹ vết trắng› : Bác 
Nam cực! Ở đó, băng giá 
vĩnh cứu đã chặn ứng mọi ý đồ 
khai phá của eow người., 

Người đầu tiên, dám nghĩ đến 
một cuộc- chinh phục 'giang sơn 
băng tuyết là nhà thám hiềm Na 
Ủy Rôn A-mun-sen. Năm 1903, ông 
cùng với sấn người khác, dùng một 
chiếo thuyền nhỏ, định đi thăm thú. 
Tất nhiên, ông đã không hình dung 
trước được hết những khó khăn 
chờ đợi, nên sau khi vượt qua bắc 
Ca-na-đa, tiến vẽ phía tầy. ông phải 
dừng lại trước những bức tường 
Đăng cứng rấn không tài nào phá 
nồi. Trở về, đợi đến mùa hè năm 
1905, A-mun-sen (ð chức chuyển đi 
thứ hai cũng bằng thuyền. Lần này, 
cuộc hành trình thuận lợi nhưng 

















„ không phẩi không nguy hiểm, 


b lần thuyền họ suýt đấm vì 
va phải những núi băng trôi. Cuối. 
cùng họ vượt qua được eo biền 

ê-ring và lần đầu tiên trong lịch sử 
người, họ đã nối liền Đại Tây 
tương và Thái Bình dương qua ngả 
đường phía Bắc. - X 

Kế tiếp bước chân của A-mun- 
sen là Pery, nhà thám hiềm. xứ 
ơ-rjn-len mới tròn 30 tuồi. Sau 
nhiều lần thăm thứ bằng thuyền, 
ngày l tháng 3 năm 1909-đang 
mùa xuân của Bắc Cực, Pe-ry dùng 
một đoàn xe de chó kéo vượt trên 
băng đá vĩnh cửu hướng về cực 






Bắc, Một tháng trời chống chụi với 
giá rét dưới độ 0ˆ hàng chục độ, _. 
vượt qua những khe, vực nguy 
hiếm trên cuộc hành trình gần một 
ngàn ki-lõ-mét, đoàn sáu người của 
Pery đặt chân tới vĩ độ 90 và 
dựng lều tại đó. Giá rét cùng với 
mối đe doạ về thiếu lương thực và 
bệnh hoại thư khiến họ chỉ dám 
ở lại 36 giờ ! 

“Theo chân Pe-ry. nhà địa học 
vĩ đại Oe-gơ-ne cũng tiến hành 
nhiều cuộc thám hiềm, và khảo sát 
trong vùng vết trắng Bắc cực. Ông 
phát hiện ra nhiều điều mới mẻ về 
quá khứ cña cực Bắc: nơi xứ sở‹ 
của băng giá vĩgh cửu này cũng có 
dấu vết của thực vật, động vật xứ 
nóng, chứng tổ wào một quá khứ 
xa xôi nào đó, khí hậu ở đây đã 
ấm hơn rất nhiều... 

Còn lại vết trắng cuối cùng là 
châu Nam Cực, mà Ìúe, bấy giở, 
người ta vấn tưởng lầm là một 
vùng biền băng như cực ` Bảo, Á- 
mun-een muốn. phát huy thành quả 
cña mình bằng một cuộc chỉnh 
phục mới, trong khi Scôt (nười 
Ảnh) cũng mong giành chiến công 
đó. Một cuộc chạy đua thầm lặng 
đã diễn ra, trên một chặng đường 
đầy rẫy những nguy hiểm bất ngờ. 
Thời tiết giá lạnh khủng khiếp 
Những cơn bão tố điên cuồng như 
muốn chôn vùi mọi ý chí cùng với 
đoàn người dũng cẩm. Cảnh vật 
một màu trắng lúa mênh mông, 
. Tháng 
m 1912, Seót và bốn bạn 
ành đến được cực Nam, 
nhưng họ đã thấy lá cờ Na Ủy nồi 
bật trên nền tuyết trắng, xác.nhận 
sự có mặt của A-mun-sen trước 
Ẩết trắng cuối cùng 
trên bản đồ. nhưng 
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_ tóc vùng, da trắng.hồng; có nại 

















Seột và cả bốn bạn đồng hành 
.ehẰng bao giờ ®ồn trở lại “v 

những người thân đang chờ. đợi: 
họ đã hy sinh trên đường về, trong 


những cố gắng tuyệt vọnwnhằm „ 


mang lại cho loài người những 
hiều biết mới mễ về vũng ©Cực 
- lạnh * của trái đất. 

Sau A-mun+en và Scôb những 
cuộc thám hiểm châu Nam cực còn 
tiếp diễn trong nhiều năm và càng 
đóng góp thêm nhiều phát kiến mới. 
Thì ra, vùng lục địa bị bỏ quên từ 
ngàn vạn năm qua cũng không hoàn 
toàn vắng lặng. Những vỉa than 
chìm sâu trong bằng tuyết, dấu vết 
của những cây cồ thụ nhiệt đới của 
"những sinh vật cồ vừi lấp tại đó 











sêu lên cho con người câu hỏi 
nghĩ ngờ ; Phải chăng có một 
thời, một đãi đất đã nối liền Nam 
cực với nền lục địa cồ ?.. & 


Cuối cùng, trong` năm Vật lý địa 
cầu quốc tế 1985-1958, nhiều đoàn 
thám biềm của Liên Xô và Anh 
cùng nhiềư nước khác đã mở ra 
những @on đường xuyên Nam Cực 
từ biền U-et-đen đến biền Hốt. 
Cuột chỉnh phục.địa cầu kéo dài 
ba ngàn năm có lẻ kề từ « chủ 
nhân của con. thuyền lạ, đã' kết 
thúc rực rỡ. 








: VĂN BA 
vá THÀNH LUÔNG 








„„ truyền 3. 





ÁC em ra đường thường 
thấy những người không 
giống chứng ta. Có người cao lới 








đa đen, tóc ngắn mà xoăn tít, m 
dầy... Đó là những người thuộc các 


chủng tộc “khác. 


Vậy chủng tộc là gì? Đó là 
những tập hợp thiên nhiên đàn ông 
và đàn bà; eó những đặc điềm thề 
chất di truyền chung. 


ính từ «thề chất? trên đây cần 
được nói rõ hơn. Nó bao gồn 
Những đặc điềm cơ thề, như 
dáng, mầu đa, tóc thẳng hày quăn 
tự nhiên, hoặc xoăn tí; mắt đen 
bay xanh, hay nâu; mũi lõ, hay 
tẹt va... Những đặc điềmí sinh lý, 
liên quan đến chức năng của các bộ 
phận. Những đặc điềm tâm lý, l 
m tới cơ chế cña óc, tới trí tuệ, 
phẩn ứng của coủ người trước 
một sự việc xảy ra. Những đặc điều 
bệnh lý (cóuhững bệnh tậtthường' 
thấy ở chủng tộc “này và ít thấy ở 
chững tộc khác): Mất có - thề 

loại đặc điềm này không độc lập với 
nhau, nghĩa là loại nọ là hậu quả 
của loại kia : thí dụ đặc điềm bệnh 
lý là hậu quả của đặc điềm cơ thề. 
C6khi khả năng bị hạn chế Tồổi cơ 
thề : người thấp không thề là vận 
động viên giỏi trong môn bóng rồ, 
trong nghề « đốc kê» (cưỡi 



































ngựa đua), người thấp có khả năng 
hơn người cao. b 

Ngoài ra, những đặc điềm nói 
trên phải là những đặc điềm +d 





Những đặc điềm do ảnh 
bưởng của môi trường bay hoàn 
cảnh vào một cá nhân và sẽ biến 
mất trong đời con cháu thì không 
được kề vào (lây. 





lỗ 


Không nên lẫn chẳng tộc với 
‹dântộcs: Trong một dân tộc có thề 
có nhiều chẳng tộc: Thí dụ dân tộc 
Mỹ gồm có chủng tộc da trắng, 
da đen, da vàng. Ngược lại, một 
chủng tộc có`thề phân bổ thành 
nhiều dân tộ 





x 
xx 


Yếu tố quan trọng nhất đề. phân 
loại chủng tộclà màu dạ. Nó phụ 
thuộc vào sắc tố, nghĩa là những hật 
mầu nâu vàng ở đưới da. Nếu nhiều, 
da sẽ sẵm, nâu” hay đen. Nếu íthơn, 
hỗn hợp màu sắc tổ với màu máu 
chạy trong các mạch cho màu 
nâu hay vàng nhạt. Nếu không số 
sắc tố, da sẽ trắng hồng. Da thiên 
nhiên không bao giờ đỏ. Những 
người mà một thời kỳ gọi là 
tngười- da đổ? (J) thực ra thuộc 
chẳng tộc- đa vàng. Cách đây 800 

. năm, khi người da trắng đồ bộ sang 





châu -Mỹ, họ. thấy một giống người ° 


có phong tục bôi đổ mặt : và chân 
tay (cũng như các bà, các cô đánh 
phấp trắng) nên gọi là người da đỏ, 

Tuy nhiên những người da vàng 


vắg bệnh bạch tạng nên có màu da - 


răng, yếu tố này không được kề 
đến ở đây, 

Yếu tổ. thứ hai là tóc. Đại đa số 
người trên trái đất có tóc đen hay. 
nâu sẩm, Chỉ. ở một Số người da 
trắng (Bắc Âu), tóc màu vàng hoặc 
màu hạt đẻ. Với kỹ thuật ngày cằng 
tiến bộ, ta có thề nhuộm tóc, không 
những đề eó màu sẫm hơn, mà còn 
đề cớ màu nhạt hơn. Tuy nhiên, 
người tỉnh ý, nhìn chân tóc, vẫn có 
thề. phân biệt được màu thiên 
nhiên. với màu nhân tạo. Ngoài 
ra, hình dạng của tốc tất quan 
trọng: Có ba loại chính : tóc thằng, 
tóc quăn nhẹ và tóc xoăn tít, Chẳng 
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khoảng lóõm tới 1.70mu 


lộc da vàng có tóc thẳng, cửng, thiết 
iết những dòng: này sống 


diện lớn và tròn. Chẳng tộc da 


(khi kể 
ở châu Âu. một bác-thợ hớt tóc đã 








tưởng lầm tôi là người... Tây Ban 
Nha l). Nếu xét theo phương Đông, 
iều cao giảm dần từ Đông 
sang Tây, ở Đông Âu và Trung Âu 
(Đức, Ba Lan, Liên XA...) từ 1,75m 
trở lên ở Tây Âu từ 1,75m trữ 
xuống. Người da đen ở châu Phi 
thường tao 1,70m (rở lên. Cao nhất 
là ở vùng sông 'Nin (Ái cập, Xú- 
Đăng) thấp nhất ở vùng xích đạo. 
Ở vùng Khae-tum, hồ: Vie-toy 
những người cao hơn 2m. không 
phải là hiếm 1 Trái lại ở vùng Trung 
Phi, trong rừng rậm, giống người 
Pícmê (Pygmée) chỉ cao “tới 
150m (kỷ lục là mật bà chỉ cao 
+ 18ml). Người da vàng ở bắc 
Chân Á (Mông .Cồ, Mãn Châu) 
có tầm vớẽ trung bình (1,70m) ; ở 
Trung Quốc (giữa sông Hoàng và 
sông Dương Từ) cao hơn (1,75m); 
ở phía nam Trung Quốc, Động Nam 
+Á, thấp hơn (1,65m trở xuống). 
Yếu tố chiều cao không phải là imột 
yếu tố cố định. Nó có thề thay đồi 
qua các thế hệ, do sy đỉnh dưỡng 
khi thiếu niên lớn từ 13 tới 18 tuồi, 
và do lối sống (ngồi nhiều, thề dụo). 


lượn, mềm, sợi nhỏ. Chẳng tộc da 
đen có tóc ngắn, xoăn tít như lò xo, 
thiết diện bầu dục. Tóc nào đẹp 





Người Á + 
đông thèm muốn tóc vàng, trong' 
khi thì šĩ phương Tây làm cả bài 
thơ đầi đề ea ngợi tauối tóc đen». 

Màu của mắt, tương tự như tóc, 
cũng là một yếu tố phân biệt chẳng 
ộc. 1 đại đa số trưởng hợp. 
mắt có màu đen hay nâu sấm. CHỈ 
ở một số người da trằng châu Âu, 
mất có màu xanh lam hay xanh + 
lục .„ Cô đào xine Ê-li-da-bét Tay-lơ. 
bình như có mắt màu tím hay chàm l , 
Cũng rất hiếm người có màu BÀI 
vàng. Xin lưu ý là màu nói ở đây 
màu của phần mắt mà người Việt 
chúng ta gọi là lòng đenz (iris). 
Còn khi các cụ nói cmắt trắng dã» 
là ám chỉ ‹lồng trắng. Khi đau 
mắt thì lòng trắng «đổ lừ? vì máu 
xuai tụ khi bị bệnh mật thì lòng 
trằng trở nên vàng. Ở trẻ em, lòng ` 
trắng xanh lam nhạt rất đẹp. 


Một yếu tố khác rất rõ rệt đề 
phân biệt chẳng tộc là chiều cao. 
Ngay khi mới sanh, em bé Việt Nam 
chỉ cao 47cm, còn em bé người Bắc 
Âu cao tới 50em. Nhưng khi các em 
lớn lên thì độ chênh lệch càng tăng. 
Ngoài ra, trong cùng một chẳng tộc, 
khi lớn lên, đàn ông cao hơn đàn 
bà đến 10em (trái lại, khi còn nhỏ, 
hình như bé gái lại lớn hơn bé trai). 
Những con số liệt kê đưới đây lhuộc 
về đàn ông : Người da trắng ở Bắc 
Âu, bắc nước Đức, phía đông nước 
Anh tương đối cao (từ 1,75m trở 
Nhưng ở Tây Ban Nha, Bồ 
ào Nha, tây nam nước Pháp và 
phía nam Ý, chiều cao trung bình 















Cách đây nửa thế kỷ, người Nhật 
nồi tiếnglè lùn, chiều cao trung 
bình chỉ vào khoảng 1,55m. Ngày 
nay, do thay đồi iối sống, chiền cao 
trung bình của họ vào khoảng 1,70m 

Mãi cũng là yếu tố khác nhau của 
chẳng tộc. Những người da trắng 
châu Âu thường có sống mũi cao 
và đánh mũi hẹp. Hình như đẹp 
nhất là mũi của những người cồ 
Hy Lạp, trông nghiêng rất thẳng. 
(Ở nước ta loại mũi này gọi là mũi 
«đọc dừa», chứng tộ người da 















Thí dụ cụ thề nhất là đân tộc Nhật. „ 


vàng thỉnh thoảng cũng có người” 
só mũi đẹp). Người da trăng Á Rập 
thường có mũi “cao, nhưng to. Nói 
chung mũi của người: đa trăng trông 
nghiêng có loại thẳng, có loại lồi 
tay lôm (mài hếch). Còn người da 
vàng và da đen thường có mũi tẹt 
và cánh mũi rộng. 


Sau khi đã xét các yếu tố về 
chẳng tộc, các em cũng đã tự thấy 
có ba chủng tộc : : 

1 — Chẳng tộc trắng (ơrôpêôft) : 
da trắng hồng 'hay màu nâu ; tóc 
qạuăn "tự. nhiên,'có thỀ màu vàng, 
hay nâu, hay hạt đề ; mắt xanh hay 
nâu, mũi thường cao và hẹp, tầm 
vóc từ. trung bình đến cao (khoảng 
1,70m trở lên, nói chưng), 

2 — Chủng tộc vàng (môngôlôí0) : 
đa vàng nhạt hay nâu nhạt, tóc thẳng, 
cứng và đen, mắt đen hay nâu, mũi 
€ẹt, rộng, tầm vóc từ tyung bình, 
xuống thấp (khoảng 1,70m trở xuống, 
“nói chung). 

3 — Chẳng tộo đen (nêgrô-ôxtra- 
lôít) : đa đen hay nâu: sẵm, tóc 
xoăn tít, mắt đen hay nâu, mũi tẹt, 
tộng, có thề rất cao hay rất thấp. 
(Đôi khi người ta chia chủng tộc 
này làm haí: chẳng Nêgrôít và 
chẳng ôxtralôít). 

x 
x”x 


Nói chung, trên trái đất, các chẳng 
lộc được phân bố ở những nơi 
nhất định. Ví dụ : Chủng tộc trắng 
ở châu Âu, Bắc Phi và Cận Đông, 
Trang Đông. Chủng tộc vàng ở 
Trung Á và Đông Á. Chẳng tộc đen 
Châu Phi từ sa mạc Xa-hara tới 
phía nam vùng Nam Á và châu Đại 
dương. Nhưng trong thực tế, có 
những dòng người di :cư qua các 
thời đại. Đặc biệt nhất là cuộc 'di - 
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_ eư của người da vàng từ châu.Á 


ø Tà Mỹ từ vượn người. 


sang châu Mỹ, của người da 
trắng từ châu Âu saog châu Mỹ 
và sau cùng là cuộc dĩ cư bất 
buộc (mùa nô lệ) của người da 
đen sang châu Mỹ. Tồ tiên của 
những thồ dân ở châu Mỹ 
di cử từ châu Á sang bằng eo biền 
Bêring cách đây 50.000 năm (đợt 
thứ nhất) và 25.000 năm (đợt thứ. 
hai), Thuyết này được toàn thề các 
nhà địa chất, khảo tÐồ chấp nhận. 
Bởi vì bề sâu của eo biền Bêring 
không quá 36 m;bề rộng 50km, và 
dã hai lần, cách đây 50.000 và 
vn năm, đất trồi lên, nối châu 






đài các con ma» 
l8) và các con cari.bu ở châu Mỹ 
thì thấy đửợc 40.000 năm, “Ngoài 
ra giữa các lộng vật ở ) ï 
ở Bác Mỹ, có nhiều điềm tương 
đồng. Các dụng cụ đầu tiên -của 
người tiền sử ở Tân thế giới cũng 
được 40.000 tuồi nằm trong giải 
đoạn đất ở eo biền trồi lên lần đầu. 
Những dụng cụ 
tưôi, đồng thời với 
trồi lên. 

















lần thứ hai đất 


Không có một bằng chứng - nào 
tô ra răng người đã xuất hiện ở 
Tất cả 





¡ cốt người khám. phá ra ở đó, 
đành Hhuô $ piêng, nghĩa. là 
eùmy một loại với, các chũng 








.. cáo châu khác trên thế giới. Về ơ 


thề, thồ dân châu Mỹ có những 
điềm giống người Mông Cð, nhưng 
seu này môi trường và hoàn cảnh 
sinh sống eó lẽ đã khiến cho bai 
dân tộc không còn giống hệt nữa. 
Màu đa thiên nhiên từ vàng nhạt 
tới vàng đồng; tóc đen, cứng; mắt 
nâu sẫm. Về ngôn ngữ, chỉ có tiếng 
nói của thồ dân Etxki.mô là giống 





18 h 


sau được 95.000, 


tiếng một dân tộc ở Xi-bêzi. Trước 
khi Cri-xtổp Cô-lông tới châu Mỹ 
(1492), ở đây có tới 3.000 ngôn 
ngữi(), một nữa ở Bắc Mỹ, một nữa 
ở Nam Mỹ. Trong khi đó vào thời 
kỳ này, dân số toàn thề châu My có 
lẽ không tới một triệu người. 

Thế rồi Crị-xtốp'Cô-lông tới, mở 
đầu một đợt ‹ đi dân thứ bai. Kị 
người cl u, đặc biệt là ngị 
Tẩy Bạn Nha và người Bồ Đào 
Nha, tới Trung Mỹ và Bác Nam 
Mỹ đã chạm trán với một vài dân 
tộc đạt đến nền văn mihh rất cao, 
theơ những kiến trúc mà tồ tiên họ 
đề lại: đó là dân As-tecơ hay Na- 
hua đã tồ chức một xã hội rất hoàn. 
Mão : dân tộc Ma-ya có chữ viết mà 
dế đến bây giỡ chưa ai hiều được; 

uốc In-ea đã vang bóng một 




















vău mình này không biết bánh xe, 
không biết dùng đồ sắt, không biết 
buồm, bơi chèo... 

'Về ngôn ngữ, người Ảnh, Pháo, 
a Lan, Ý, ể 
ở Bác Mỹ, "ếng nói 






thuộc Ca Na Đa, nói một thứ tiếng 
Pháp cò). Ở Trung và Nam Mỹ,' 





người Tây Ban Nha tới lập nghiệp. 
tiếng nói chính thức là tiếng Tây 
Đan Nha. 


Còn ở Br 





Vì thiếu nhân công, các F người 
da trắng € buôn * người da đen tir 
Châu Phi sang, hình thành một cuộc 

o bất buộc thứ ba, cho mãi 

m 1888 .mới bị cấm. Hiện 

ố da đen ở châu Mỹ lên 

40 triệu người, 3Ù triệu 
ở Bắc Mỹ, 1Ò triệu ở Bra 
như ở Braxin trong một thế kỹ, 









một phần người da đến lại giống 











và đồng :hóa với người da trắng, thì 
ở Bắc Mỹ, vấn đề người da đen là 


. một vấn đề xã hội xà chính trị khá 


jay cấn. 








Trong phạm vì giới hạn của bài 
này, nhiều chỉ tiết đã phải loại bổ. 
'Vá chăng về vấn đề chủng tộc, chỉ 
những đặc điềm thật phồ biến mới 
có giá trật những chỉ tiết nhiều khi 
chỉ là ngoại lệ. Thiếu gì người da 
vàng, da không vàng mà lại có màu 
trắng xanh (do ít'ra ngoài trời, sức 
khoể kém..), thiếu gì người da 








trắng thấp bơn ogười (la vàng (do 
môi trườn/ hoàn cảnh, di truyền) 
„ Ngoài ra có một số truyền thuyết 
cho rằng chẳng tộc hay dân tộetnày 
hơn hần các chẳng tộc bay dân tộc 
khác ngày nay rõ rột là sai lầm và 
nguy hiểm. Những thành .tích 
các vận động viên khắp năm châu - 
trong các thế vận hội, những thành. 
tựu khoa học của các nhà bác học 
các nước tổ rõ rằng các chủng tộc 
da màn, nếu được luyện tập hay 
học tập chu đáo, cũng có thề thành 
công trong những địa hạt mà trước. 
kia người la tưởng họ íL đạt tới. 


G.S. NGUYỄN CHUNG TÚ 
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, ` À8 
_ Những người đầu tiên 
chỉnh phục cực cao nhất 
. thế giới VÀ 
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„như đình Ô-lein-pơ của ngư 








MA-LAI-A là một rặng múi 

lớn gồm những ngọn cao 

nhất thế giới, nằm thành 
một vòng cung không lồ, lởm chởm 
trên biên giới hai miễn Trung và 
Năm Á, tận cùng ở phương nam 
bằng một sơn nguyên cao rhất thế 
giới là sơn nguyên Tây tạng. Những 
ngọn núi hùng vĩ quanh năm tuyết 
phủ của hệ thống núi này ngạo 
nghẾ vươn lồn như chọo thông cả 
trời xanh xà tạo thành một bức 
thành đá tự nhiên cao ngất, ngăn 
ách Ấn Độ với phần châu Á 
còn lại. X 


























Ngay từ thời đồ xưa con ngư 
kinh ngạc chiêm igưởng di 

y và hàng hoàng trước vi 
hùng vĩ đầy-bí hiểm của nó. Sự 
biềm trở chối người của cái (thế 
trong mậy? trên núi từng bước 
in ngăn con người tiến lên phía 
nh, đã là nguồn gốc các 
n hoàng đưỡng cũa người Xưa. 
Người Ấn n rằng, đỉnh những 
gọn núi tiền, Hi.malai-a 
ngự trị cña các thiên thần, 



































Lập cồ. Thần Xi-va cầm đầu t 








. Những cung 
và ngọn núi đó hư 
a thoát biến như 





âm, 
thần vệ 





a trải dài từ 
n 2⁄5 ngàn kilômót; 
chiếm một điện tích khồng lồ 
khoảng 650 ngàn kilômét vuông, tức 
là gần bằng cả ba nước Đông-dương 
tính gộp lại. Hi.mailai-+ nằm =mộ 
phần trong địa phận các nước Trung 
Quốc, Ấn Độ và Pakítxtăng. 

nước Nê-pan, HBu-tan và 'Xíc 
nằm hoàn toàn trong vùng núi này. 


















ÍHama-lui-a có trên 500 ngọn núi ` 
cao hơn 5000 mét, trên 50 ngọn 
cao hơn 7000 mét và có 10 ngọn cao. 

ợ trên tất cả 
những ngọn núi đó là đỉnh Chô-mồ 
lung-ma (*), vời vợi như-một tháp 
tuyết trắng khồng lồ, cao gần 9 kilô 
mét và được gọi là tcực cao của 
thế giới”. ., \ 









Phần lớn -những đính 'cao trên 
8000 mét đầu nằm trong rặng m 
thứ ba cña eơn hệ lli-ma-lai-a. gội 
là Rặng Chính. Từ độ cao 3000 mét 
trên sườn' phía bác của Hặng ' Nhỏ 
về phía 
ự úi œ " màu lam 
đội những cúi chỗm tuyết trắng 
xóa nồi bật trên những thung lũng 
rộng trùng tt điệp như 
không eó chỗ tận cùng, eon người bất 
giác thấy choáng ngợp và nảy ainh: 
lòng ngường mộ ‹ bức thành » bằng 
đá võ càng vĩ đại đó của thiên nhiên. 


























trong một thời gian 'dài,, mọi 
mưu toan ca con người trèo lên 
ững đỉnh núi tuyết phủ của 
g Chính đều thất bại và n 
mạo hiềm đến đây đã đị 
ột cách thảm thương. Mãi 
n 1950 hai nhà leo núi người 
ô Ÿà L. Li-a-aơ- 
en sau nhiều cố gắng và thất bại 
nới chỉnh phục được ngọn * Tám 
ngăn › đầu tiên là:ngọn núi Ân-na- 
pua-nueao 8078 mét. Năm 1953 
lại có hai ngọn « tấm ngàn * nữa bị 
chỉnh phục. Nhưng đến ngày 29 
tháng 5 năm 1953, toàn thế giới 
mới thực sự xáo động về một chiến 
gcông vĩ đại của loài người: Hai 
"nhà trèo núi : Etmnun Hin-laxi người 
Nia-dê-lan và Ten-xin-gu No-kêu 
người Nêpan, hồi 11 giờ 30 phút 












ngư 
chết 
đến nà 
Pháp là M: Hi 











































(&) Cồn gọi là đỉnh È-vơ-rết 


_—= >> ®=a.76. 7... -...ẻc 


đã leo theo sườn phía nam tới đỉnh 
ngọn Chô-mô-lungma và ở lại đó 
lỗ phút! 

“Thế là sau 32 năm kề từ ngày 
con người lần đầu tiên mưu toan 
trèo lên đỉnh ngọn _núi cao nhất thế 
giới, và sau 40 năm tính từ lúc 
loài người đã đặt chân được tới hai 
cực Bắc và Nam của trái đất, ngọn 
Chô-mô-lungma mới chịu khuất 
phục trước ý chí của con người. 


Tenxinga là người dân tộc ít 
người Sécpư, sống du cư ở vùng 
ñ, Khi từ đỉnh Chô-+ 
_ m®-lung~ma trở về, ông được coì 
như một 'vị enh hùng vừa hoàn 
thành một chiến - công tuyệt vời. 
Thậm chí đối với những người 
sống ở vùng núi Hi-ma-lai~a, Ten- 
xin~gu đã trở thành một nhân vật 
thần thoại, có phép mầu không 
những vượt được núi cao mù còn 
bayeả được tới trời xanh 
Ten-xin-gu đã kề lại chiến công 
chỉnh phục ngọn Chô-mô-lung-ma 
trong một cuốn sách nhan đề «Những. 
con. hồ của núi tuyết. Dưới đây la 
wỆ( đoạn trích trong sách đó, kề 
lại những giờ trên đoạn đường 
chót tới đỉnh núi : 

















©„ Vào khoảng bốn giờ rưỡi 
sáng, chúng tôi tỉnh giấc. Tôi nhóm 
ngọn đèn còn đun nước pha cà phê, 
rồi ăn sáng bằng các đồ ăn còn 
từ bữa tối hôm trước. Trị 
lặng“ gió như hôm qua; 
lều ra một chút nhìn lên cao chúng, 
tôi thấy trời xanh ngắt cao lồng lộng. 
Tôi trổ cha Hin-la-ri xem một chấm 
đen nhỏ xíu ở phía dưa 
tu viện Chi-an-bô-chê nằm phía dưới 
cách chúng tôi năm ngàn mét 

Đúng sáu giờ rười sáng chúng 
tôi thu xếp đề J8, bước ra khỏi 

















2. 










lều. Trời vẫn yên tĩnh, và lặng gió 
như trước. Ch‹ t 
thời tiết 










phải là mới hiên tuyết phủ 
kía vách đá thứ hai. Ở phía xa, 
ngay dưới đỉnh nam, núi mở rộng 
thành một mái đổ có tuyết. Đường. 
lên má? đốc này nằm ngay trên 





-đường đi của chúng tôi Khiến chờ 


chúng tôi gần “như phải, leo lên 
theo phương.thẳng đứng qua một 
tường để trắng. Điều tệ hị 
tuyết rÄŸ xốp và trơn, luôn luôn làm 
chúng tôi trượt chân... Đối với tôi, 












suốt con đường lên núi, bởi vì mọi 
việc khôn# những tùy thuộc vào cử 
động của bản `thân mình? mà còn 





phụ thuộc vào trạng tháF tuyết dưới 


chân con người không tài nào 

lến trước được. Thật ít khi 
íp một nơi nguy hiềm như 
thế, Ngay bây giờ đây, khi nhắc lại 
đoạn đường năy têi vẫn còn thấy 
gai người vì sợ 












Bãy giờ chúng tôi 






trên đường leo tới đỉnh núi 
bức tường đá dựng đứng, nhà 
thẳng từ vách núi lên, không cho 
chúng tôi tiếp tục đi nữa. Tôi đã 
biết tăng đá này, đã nhìn thấy nó 
trên những bức ảnh chụp từ trên 
máy bay và qua ống nhòm khi còn 
ở tu viện Chỉ-an-bô-chê. Bây giờ 
phải làm thế nào đây, leo thẳng qua 
/òng quanh nó ? Quan sát 

lâu chúng tôi thấy chỉ có 
lï : phải 
lốc 



















` chạp nhưng chắc chắn. 





lên, trước tiên, anh từ fi và thận 
trọng níu vào một cái 'gừ đá rộng 
rồi tựa lưng vào vách đá mà trườn 
lên, hai đặt vào mái hiên tuyết. 
Ti lấy hếi sức đơ anh lên'vỉ sợ 
mái hiên sụp lở dưới sức nặng của 
anh. May thay, mọi việc đz trót lọt. 
Hin-lari đã leo tớiWinh tầng đá an 
toàn, anh `thã một sợi dây thưẾp 
xuống rồi giữ chắc đề cho tôi leo lên. 
Mỗi lần vượt qua ,một vách đá 
tự bồi : đây đã phải là vách 
đá cuối cùng chưa, và khi nào thì đến 
đá cuối cùng: Rốt cuộc rồi chúng, 
cũng đến được cái nơi mong 
đợi ấy, từ đó nhÌn qua vách đá đã 
thấy trời xanh thăm thâm và đồng 
bằng bao la đầy cây cối. Xa xa là 
sơn nguyên Tây tạng. Trước mắt 
chúng tôi chỉ còn ích đá cuối 
cùng, Hường. đó là một mái 
đốc bằng tuyết, khá rộng, hai người 
đisống hàng cũng vừa. Đi được 
chừng mười mết xtrên mất 
đốc chúng tôi không ai bảo ái cùng 
dừng bước ngàng đầu lên phía 

ứ uay lại xúc động nhìn 
dấn bước. 


Chúng tôi leo tùng 








































mô-lung-ma. 
Ước mơ thế là đã 
thực ! 





Lông việc đầu tiên của các nhà 


- trèo múi khi lên tới đỉnh một ngọn 


núi là bắt tay nhau. hưng ai Só 
thề chỉ làm như thế trên đỉnh ngọn 
Chô-mô-lungma này được l 
dang rộng bai tay ôm choàng lấy 
Hinla-ri rồi cứ thế hai chúng tôi 
nhau, lăn lộn trên tnyết mộ 
lâu, bất chấp cả bình khí ô-x 
đang đeo ,sau lưng. Một lúc sau 
mới đứng đậy phóng tầm 
quanh‹ Bấy giờ. đã gần 
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giữa trưa, mặt trời đứng bóng 
chiếu ánh nắng chói chau# éèn bầu 
trời thì xanh ngất mrột cách Íạ ng. 
Cả đời tôi chưa bao giờ được thấy 
trời xanh như 'vậy ! Một lần gió 
nhẹ thồi từ phía sơn ngứ ôn Tây 
tạng về, và cái chỗm tuyết phủ vĩnh 
viễn đỉnh. Chô-mô-lung-ma giờ. đây 


nhìn tận mắt cũng chẳng lấy gì làm ˆ 


to lớn lắm... 


Bốn phía xung quanh chúng tô 
nhấp nhò những ngọn núi cao nhất 
của.đãy Hi-ma-lai-a. Trong đời tồi, 
đây là lần đầu tiêntôi được trông 





„ thấy cái cảnh hùng vĩ như thế và 


cũng hoang sơ đầy đe dọa đến thế. 
Trong lòng tôi trào lên một tình yêu 
lớn, tỉnh yêu ngọn Chô-mô-lung-ma. 
Vào giờ phút lớn lao mà tôi từng 
suốt đời chữ đợi này, tôi bỗng 
thấy trái núi của tôi không phải là 
một khối đá im lìm nằm chết dưới 
băng tuyết, mà là một cái gì đó 
đang sống, đang sôi sục và mang 
một:mối tình bạn bè thân thiết. Ñó 
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như một con gà mẹ dang rộng đôi 
cánh vĩ đại ra che chở cho đàn gà 
con là những quả núi còn lại, thấp 
hơn nó. Tôi cũng thấy như mình 
đang mọc ra đôi cánh khồng lồ,ấp 
những trấi núi thân yêu của tôi 
bền dưa l 


ù cuộc chỉnh phục mở. đầu vĩ 
đại đó, con người vẫn coi việc trèo 
lên tới đỉnh ngọn Chô-mô-lùng.ma 
là một ước mơ hấp dẫn. Tháng 5, 
năm Ì960 ba nhà thề thao le núi 
Trung Quốc đã theo sườn -núi phía 
bắc leo lên tới đỉnh ngọn núi tao. 
nhất thế giới này, Và đến tháng 5 
năm 1982, một đoàn. 11 nhà thề 
thao trèo núïLiên Xô lại mở cuộc 
chỉnh phục đỉnh Chô-môflung-ma 
theosườn núi phía tây nam. Bốn 
người trong số họ đã hoàn tấtđoạn 
hành trình cuối cùng và- đặt chân 
lên đỉnh cao nhất cỗa trấi đất vào 
bạn đêm. 











GUYÊN LONG 





Những động vật ơ 
hố sâu đại đương 


MỘT MỖI TRƯỜNG ÂM U, 
LẠNH LÊO ˆ 


Độ một nữa diệo tích của hành 
tình ta đang ở là những vùng rất sâu 
trên 1000m được bao phủ nước 
mặn. 

Ở những chiều sâu như thể 
động vật sống trong cảnh tối 
mờ mịt không có màu sắc gì ngoài 
một màu đen kịt: Đã vậy chúng 
còn phải chịu một sức 
khủng của các lớp nước ở phía 
trên. Nhiệt độ ở 'đây chỉ vượt quá 
điềm không vài độ. Nước giá lạnh 
và gầu như hoàn toàn bất động. Vậy 
mà trong môi trường 'đó vấn có 
nhiều động vật đương lúc nhúc hoạt 
động, mà chúng ta chưa biết hết. 
mỗi ngày chúng ta khám 
phá ra thêm được một ít sinh vật 
kỳ lạ, vì đợi dương học là một khoa 
học tương đối còn mới mề, 

Khi nói đến sin6 sật nồi là người 
ta đề cập đến chu kỳ dinh dưỡng. 
Sinh vật nồi gồm có động tật nồi 
về ghực tật nồi. Họn thực vật nồi 
rút ra trong nước những chất 
vô cơ đề biến đồi loại thực phầm 
này thành chất hữu cơ nhờ ánh 
sáng mặt trời cung cấp nguồn năng. 
lượng. Bọn động vật. nồi tìm thức 
ăn trong đám thực vật nồi kia và lại 
tự mình hiến thân làm đồ ăn cho 
các động vật lớn hơu. 

Tất cã các đọng vật ở biền hay 
ở đất liền đều sống nhờ những chất 





























“hữu cơ do cây cối cung cấp. Thế 





p kinh: 


nhưng, những loài rong phiêu sinh 
Tại không thề sống được dưới những ` 
đáy sân, nơi mà ánh sáng.không bao 
giờ chiếu tới. . 





Trong những điều kiện đó, các 
ông vật sống ở đáy cấc vực thẳm 
m thế nào tìm ra được thức ăn? 
Lẽ dĩ nhiên, có một số ăn lẫn nhau 
theo kiều eá lớn nuốt.cá bé», Gó 
nhiều con cá kỳ dị miệng rất l 
mà lại không só cái răng nào, 
luôn luôn mở toác ra như hai cái 
hàm khồyg lồ của xe xúc đất đề 
hốt, đề nuốt chất bùn béo bở. Sống 
lãng vãng gần đó là những con cá 








“tuy không lớn lắm, nhưng được 


trang bị bộ răng lớm chởm, sắc bén, 
thật khẳng khiếp! Đó là bọn hung 
bạo, chuyên săn duồi, giết hại bọn 
cá ăn sình, 


ở những vùng tối tấm, 
y, dân cứ thưa thớt, không 
thề hy vọng mỗi ngày kiếm được 











_vài bữa ăn đây đủ. Muốn sống còn, 





pÌ t cách ăn một lần mà lại 
no lâu, Đề đạt được mục đích này, 
nhiều loài cá ở hố sâu được trang - 
ó cấu tạo độc 
cá. có. thề nuốt 
chửng một con mỗi to lớn hơn mình 
nhiều lần. Hàm cá được bố trí như. 
một hệ thống đồn bầy, có thề mở. 
ra rất tộng như một cái phŠu vù 
lớn vừya dài, mà thân mình 
rách ra. Còn dạ dày đũa chúng 
là eã một cái túi wo dân như ‹cao 
su, có thề nở phình ra một cách 
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dáng kề đề chứa những côn mồi 
to lớn gấp bội thân xác của mình. 


Chúng ta biết răng ở biền cả, dự. 
phân hóa do các vi khuần xảy ra 
chậm chạp. Những sinh vật sống 
rất đông đảo ở những lớp nước 
kế cận mặt biền, khi chết đi từ từ 
chìm xuống đấy sâu, tạo thành 

_ những “trận mưa › bã sinh 
bao giờ ngớt. Các động 
lớp đưới bèn tìm-thức ăn trong 
những + trận “mưa› hữu cơ ấy, 
rồi đến phiên mình lại trở thành 
thức ăn cho eáe động vật lớn hợn 
ở tầng phía Cuối cùng 

độ bị. các 

động vậtở những „vùng tí 

-ehọn làm thức 'ăn, Như thể là e 

vự chuyền tiếp trong dây chuyền 

dành dưỡng ữ- bìền cả: 

Môi trường đặc biệt ở dưới đấy 
sâu còn tạo nên hình dạng các, loài 
eó-nhiềú nét đặc biệt khác. Bọn 
„đồn đột (+) hay dưa leo b 

trồng dị hợm như một ngưyi 

chứ không giống lồng loại của chúng, 
là hãi sâm sống gần mặt nước, gề 
bờ biền lố nhố mốm đá. C 






























uöi đất úp xuống. Những 
ngoe ngoïy luôn luôn đề 
y trong nước. 





hút ô~ 








tôm nồi lửng lơ và tìm kiếm mị 
dễ dàng: 


@ Một loài tôm khác được trang 
bị những sợi đằng à 
những cái móc câu. Những sợi râu 
này được sử dụng như những cây 
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roi tự vộy có khi lại. được ` đùng 
như những cần câu mồi. Tôm dùng 
các móc câu ấy đề bắt mồi röi ` dùng 
những chân dài nắm lấy và đưa 
lên miệng. ` 











„.® Một nét chung cho. tất cả các: 
%áe tộc sống dưới đấy biển là bộ 
xương, bên trong cơ thề hay cái 
vỏ bên ngoài luôn luôn -rất nhẹ: 
Xương cá, vỏ sò, vỗ ốc, lớp để vị 
của bọn da gai, các gai đá của bọn bọt 
iền và vỏ bọn trùng lỗ cùng bọn 
trùng tia thì rất mồng manh và quá 
thô sơ, 











Bộ xường nhẹ như vậy giúp chúng. 
có thề sống dược ở chỗ nước 
chuyền động rất ít gần "như bất 
động và chịu được nhiệt độ rất 
thấp ở các hố đại dương. 


Đề bù lại những nhược điềm 
trên, các vùng nước sâu giúp cho 
nhiều loài nầy nổ đến mức trở 
thành những hình thái khồng lồ. 
những thủy quái. 





(hải miên) và bọn thấy 





khồng Tồ cũng 
ác vùng nước 





âm u, lạnh lẽo nầy 


Phần đống các động vật ở đáy 
biền đều mang những mô dẽo 
như “keo, chứa rất nhiều nước. 
Nhờ vậy, chúng không cảm thấy. 
s đau đớn dưới sức ép không khiếp 
của các tầng nước phía trên. Hơn 
nữa do áp suất bên trong cơ thỀ 
của chúng cũng mạnh nết 
không bị táế động của sú 


ngoài. / : 

















hững loài cởu ` 





ĐỀ THÍCH NGHỊ VỚI ĐỜI SỐNG 
®ÁY BIỂN 

Bọn sinh vật biền đã thích nghỉ 
với ngoại cảnh tối tăm, mù mịt, 
băng nhiều cách. Loài vật ở các 
tầng nước sâu thường mang dhiều 
màu nấm : đđen, nâu, đổ, tím, 
Những màu này ít có khả năng 


- phên chiếo. Có lẽ đó là một cách , 
“bảo vệ cần thiết đề đối phó lại 


bọn ăn thịt lợi hại. Đọn này đỉ 
săn mỗi luôn' luôn được trang bị 
những ‹ ngọn đèn pha › rọi thẳng 
vào con mồi vä tiếp nhận được 
các tia sáng phản chiếu trên mình 
nạn nhân... ˆ 

Ở đáy sâu, bên cạnh bọn động 
vật mù mắt, người ta gặp nhiều 
loài (cá, tôm, mực, đồn đột v.v..) 
có những con mắt rất phát triền. 
Đặc biệt có loài mắt rất to và lồi 
hân ra. Chẳng bạn như loài giáp 
xác (Shizopidi Stylocheiron) chỉ 
cặp mắt thôi đã chiếm 1/6 chiều 
dồi của thân mình. Có loài, mắt 
được đặt trển một cái cuống rất 
đài. Bọn mựe, nhiều loài giáp xác 
và cả bọn cá thuộc về loại săn mồi, 
ăn thịt thì cặp mắt lồi được đặt 
song song với nhau phía trước đầu, 
trông thù lù như cái ống .nhòm. 

Các loài động vật ở đáy sâu có 
những bộ phận độc đáo có tác 
dụng phát sáng. Đêm đen tuyệt 
đổi của đấy đại dương nhờ đó 
mà thêm phần bấp dẫn. Thật là 
một cảnh tượng vô: cùng rực rỡ, 
kần như huyền ảo của những ngọn 
đèn sinh học ấy: trằng đục, xanh 
lục, đổ, tím, cứ đột nhiên bùng 
lên rồi bất ngờ lại tất ngấm liên 
dục. Các bộ phận phát sáng của 
các động vật biỀn nằm ngay dưới 
mặt chúng được bố trí dọc theo 
hai bên lườn, có khi ở đuôi nữa. 











Những bộ phận này thường nuởi 
dưỡng nhiều tập đoàn vi khuần 
và chính bọn vi khuần này lại sản 
xuất ra ánh sáng. Cáo động vật đã 
nuôi vi khuần phát sáng có thÈ 
điều chỉnh cường độ của ánh 
sáng, lúc mạnh, lóc yếu, bằng cách 
cung cấp cho vi khuần nhiều hay 
ít máu, cho các vi sinh vật này 
tiêu thụ nhiều hay Ít ô-xy. Cách” 
cấu tựo của những cặp mắt và khả 
năng phát sáng được: thật đáng 
cho ta biệt chú ý. ‹ 

“Tất cả đều phát ra ánh sáng. Cá 
chuyên ăn xác bã, sình bùn 
thì ánh sáng lờ mờ, khiêm tốn, 
đề dễ bề lần trốn. Còn bọn cá 
ăn thịt khác thì rực rỡ mầu sắc 
chói chang. Trông như những con 
thu chở hành khách xuyên đại dương 
thấp đèn ban đêm. 














Những loài mang cặp mẤU rất 
lớn, đặc biệt dùng đề thu. nhận 
những ánh aáng lờ mờ. Còn những 
con khác thì,mang cáo cắp mắt có 
hai võng mạc đề thu loại ánh 
sáng rực rở nhiều, mầu sắc. Họn 
động vật ở đáy biền còn có các cư 
quan xúc giá rất bén nhạy và phức 
tạp. Những cơ quan đó eó thề là 
những dây * ăng-ten * thậm thượt, 
những cái chân ngòng ngoèo-ha/ là 
các nhánh xương trên vì mọc dài 
thêm ra... 


Thật ra các loài vật thường phổi 
đi lại trên mặt đấy gặp nhiều 
khó khăn. Nếu tỷ trạng thâu thÈ 
-nhẹ quá thì động vật đáy chỉ ruới 
cựa quậy một tí là cả thân mình đã 
bồng bềnh ngay, mấy chân không 
thề chấm trên mặt gình được. Cũng 
gần giống trường hợp các nhà du 
hành vũ trụ bước bập bềnh-trên 
mặt trăng vì sức hút ở nguyệt cầu 


(Xem tp ng 37 ) 
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LINHUIANG Phống bé: thec: 
_ „7 ĐIỂ KÂM vỸkanh @_._ 
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quá nhẹ: Nếu tÿ trọng của thân 
‡hề nặng quá thì con vật cảm thấy 
thân mình nặng như đá và bị vùi 
trong đám sình nhuyễn .và xốp ở 
đáy. Chắc chấn là con vật sẽ bị 
chôn sống một cách thệ thảm. 


“Thành thử, các loài vật đáy phải 
di chuyền trên những điềm tựa có 
bẽ mặt rất lớn, theo nguyên tắc của 
các tấm vợt hay các tấm mồng, dài 
thường gắn dư lày trượt tuyết. 
Nào bọp sao biền dẹp lép như 

iếng bánh tráng và không có cánh 
tay (Hyenasta) hay nổn có cánh tay. 
thì cánh tay lại rất và xoắn 
xít chẳng chịt với nhau như một 
mớ hòng bong. Nào bọn cầu gai và 








hải ẩm lùn tịt dẹp lép, hình dạng. 


khống giống đồng loại ở gần mặt 
nước một tí nào. Có con lại mọc 
thêm một cái đuôi. Còn bọn œuaở 
đáy thường được trang bị những 
cái chân bè ra rất to. 


“ Ở đáy không có các tảng đá đề, 


Ô bám vào, bọn hải quỳ bèn lấy thân 


mình ôm một đống sình to tướng 
làm cục « đá › đề giữ: cho thân mình 
nằm yên một chỗ không chao đảo 
trên lớp sình xốp. - Còn bọn bông 


_ đá, san hô thì đâm những cái vẾ 


sâu xuống sình, như những cái neo. 
đề bám mình cho vững. 


CÓ KHÓ MỚI CÓ MIẾNG ĂN 

Dân cư ở đáy phải đối phó với 
vấn đề thiết yếu số một: những 
khó khăn trong việc tìm kiểm thức 


“ãn. Càng xuống sân thì đân cư 
_ càng thưa thớt và bọn động Yật 
những động vật khác, ` 





thường 
càng lúc càng vất và.đề-iếm-được. 
miếng ăn hàng ngày. ` 

Châng hạn như ai hãi quái 
Œry-pharinx pêlê-ea-nôi-dea và 
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Sar-co-pha-tinx 
bai đều mang 
đăng chót đuôi, mà cái đuôi lại 
trông giống như một cây phắt trần. 
Ánh sáng do bộ phận đồ lạ ]ùng đó 
phát ra tất nhiên là quyến rũ mấy 
son mồi lội đến gần. 3 


Nhiều loặi cá, hình thù cÐ, quái 
hay thô kệch được gọi một cách 
đơn giản là - bọn « quỷ biền + cũng 
thường dùng một mưu mẹo 
tương tự: 


Còn cách thức quỷ quyệt nhất 
được áp dụng đề bắt mồi thì thuộc . 
về phần cá Ga-lathe, á-iha-ma, một: 
thứ £ quỷ biền › mới vừa đánh lên 
được ở ngoài khơi bờ biền Nam 
Mỹ, dưới độ sâu 3.500 mớt, Cá 
thường nằm im lìm dưới đáy biền, 
mồm thì cứ há toác ra và đặc biệt 
là: ở phía trên nóc họng lập lòe một 
ánh sáng nhỏ. Nếu con mồi nào 
biếu kỳ hay lơ đãng lội đốn gần đề 
nhìn rố đèn quái gở kia thì 
dĩ nhiên 'sẽ bị nuốt. chửng Hồn. 




















y nhiên, trong đếm đân cư 
đáy biền ấy, đâu phải chỉ có đám 
cá ăn thịt hỗn hào và thô bạo 1 
Còn có những động vật rất hiển 
lành chẳng hạm như tập đoàn hải 
sâm ở đấy biỀn. Bọn đỉa biền này 
có thề tiêu thụ những chất hữu cơ 
rất hiếm hoi lẫn lộn trong lớp bùn 
phủ dày đấy các hổ đại dương: 
Chúng trườn, bồ trên lớp thâm 
mềm nhũn ấy mà không bị sa lầy 
nhờ thí nh: nồi u, nồi bướu 
đặc biệt và cũng nhờ những. chân 
chứa đầy chất lồng. Trên một bức 
ảnh mà các nhà hải dương "học 
chụp được ở các hố sâu, người ta 
thấy một bầy hãi sâm lúc nhúc bò 
kiếm ăn trên sình, như một bầy bè 











=..Š xxx. 






































thự thá đang gặm cổ trên một thảo 
tnghyÊn.. 





BẢO TỒN NÒI GIỐNG 






e thế hệ con chấu 
iống là một việc 
làm cấp thiết. Dân cư ở các vùng 
đáy biền không sâu thì bọn cá và 
các động vật không xương sống để 
nhay trứng xuống nước. Được thụ 
tỉnh ngay đưới nước, trứng nở ra 
cá bột. hay ấu trùng; lớn lên, sối 
cuộc đời tự lập, tự đo bơi lội 
tự kiếm lấy miếng ăn. 


Còn ở các đáy  biền sâu, nến cha 
¡mẹ bổ mặc trứng và con mình chó 
thiên nhiên thì chắc chắn bọn con 
cháu này sẽ bị t ngay. Do 
nhiều eư đân ở các Vùng ấy — 
bọn sao biền, cầu gai và hãi sâm — 
đối với trứng, cũng như đối 
con, ra đáng là những bậc cha 
mẹ eó drách nhiệm. Đầy con bám 
vào thân mẹ rất lâu và sống nhờ 
vào mẹ cho đến lúc lớn khôn,sống 
được. Chẳng hạn như 
(Menrieia sang 
nolenta) cổ tập quán độc đáo khi 
ấp trứng. Con Âmái, e^hú đái mồm ra 
ngoài như một huông đề bọt 
lấy đám trứng. giữ “tứ thế này 
3 tuần cho đến khi trứng nở 
ra ñn trùng. Suốt thời gian trên, 
sao biền mẹ ch uống gì cả 

Mới kề qua vài nét hấy các 
động vật ở đáy +uu đại dương có 
nhiều điều kỳ lạ. Tuy nhiên, những 

3 ng ta về chúng quả 
hãy còn khiêm tốn l 

















































MINH HƯỢNG 
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BẠN CÓ BIẾT ? 
ĐỒN: ĐỘT 


& Đồn đột (Holothuria) tức là 


hải sâm, có nơi gọi là đĩa biền` 


(nhưng không bà con thân thuộc 
gì hết với bọn đỉa hút máu chút 
nào) thân hình tròn vì hư 
một chiếc lạp xưởng. Một đầu 
tóp lại là phần -đuôi. Đầu kia 
phình lớn ra là cái mồm. Mồm 
không có răng, có. một chùm tua 
phổ bên ngoài. Đồn đột trườn 
trên bụng dẹp, di chuyền bằng 
cách co giãn thân mình. Đồn đột 
ăn những vi sinh vật và bã vụn 
ở đáy biỀn, sống ở mực nước 
thấp, đến chỗ hơi sâu, thường 
gặp ở những nơi sình lầy, vùng 
hang hốc và thường chui xuống 
cát đề lần tránh. Đồn đột ăn rất 
ngon nên được đặt cho cái tên 
rất đẹp : hổi sâm. 


ỞỜ Nha Trang, người ta gặp 
rất nhiều loài này. Ở đảo Cô-tô. 


nằm trong vịnh Hạ Long, ta có 
nuôi hải sâm đề xuất khầu. 

















AMADÔN 


VUR CỦA CÁC DÒNG SÔNG . 





























Nha do nhà hàng hải nồi 

Ig?Vin-ken Yan-hét Pin-xơn cầm 

, sau nhiều tháng vượt Đại tây 

lương đã tới được một mồm đất ở 
phía đông của lục địa Nam Mỹ. Đoàn 
thuyền đi theỏ của một miền 
họ chưa hề biết (về sau gọi là nước. 
Bra-xia) theo hướng tây bắc. Sương 
mù dày đặc đến nỗi họ lạc mất 
đường và không còn trông thấy đất 
liền đâu nữa. Bỗng nhiên, người 
hoa tiêu gặp viên thuyền trưởng, 
sửng sốt báo tin rằng, đoàn thuyền 
đã đi vào vùng toàn nước ngọt. 

Mọi người xôn xao bàn tấn và 
cuối cùng; kết luận rằng, ở gần đâu 
› đây phải có một con sông lớn đem 
nước ngọt' ra đại dương. Pinxơn 
hạ lệnh đi tìm con sông lạ đó. Và 
chẳng bao lâu đoàn thuyền đã tới 
một cửa sông. Họ tiến vào trong 
sông, thả neo ở giữa dòng, đợi đốn 
ngày hôm sau sẽ ngược dòng khám 
phá miền đất xa lạ chắc chắn đầy 
rẫy những bất nữờ. 

Sự bất ngờ đã ập đốn đột ngột. 
Những người trên đoàn thuyền 
chưa kịp nghỉ ngơi thì đã thấy một 
con sóng khồng lồ từ ngoài đại 
dương lừng lững tiến vào sông. Con 
sóng khẳng khiếp tung những chiếc 
thuyền mỏng manh lên đỉnh ngầu 
bọt của nó rồi quầng chúng theo 
dòng sông lên tít phía trên như 
những cái lá, Thủy thủ trên các 
thuyền rứ lên sợ hãi, trởng chừng 
đã đến giờ tận số! Sau cơn nguy 
hiềm, những thuyền còn sống sót 
vội vã rời khỏi vùng cửa sông mä 
sau này Pin-xơn gọi là Xan-ta Maxi-a 
Đê-la Ma-rơ Đun-sa. Trong gần nữa 
thế kỷ sau, người ta vẫn dùng cái 


tên này đề gọi con sông À-ma-ôn. 


. 
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HÁNG Giêng năm 1500, một 


đoàn thuyền buồm, Tây Ban ` 


Mãi đến năm 1541, mới có một ˆ 


người Tây Ban Nha khác là Phơ- 
ran-xi-xeô-đê Ô-rô-li-a.na tiển Bành 
thành công một chuyến đi trên sông 
A=ma-dôn. Trong một lần vượt dây 
núi An-đét đề đi tìm nước En-đô- 
raslô giàu cố, đoàn của Ô-:ê-li-a-na 
đã đến được con sông Na-pô, một 
nhánh của A-ma-dốn. Theo lời 
khuyên của các thồ dân da đỏ, đoàn 


người Tây Ban Nha này-đã đóng: 


hai hiếp thuyền buỗm nhồ và xuôi 
dòng Na-pô đề ra con sông cLớn›, 
tìm đến nước Cari-curi, một xứ 
có rất nhiều vàng. 


Sau nhiều ngày đi trên sông, vượt 
qua mộtvềi ghềnh thác khá nguy 
hiểm, cuối cùng Ô-rêli-a-na đến 
được một vùng trời nước mênh 
mông, lấp lánh như bạc dưới ánh 
nẵng mặt trời. Tu wĩ Các-ya-khan 
cùng đi trong đoàn đã ghỉ lại nỗi 








kinh ngạc của họ khi trông thấy con` 


sông rộng mênh mông như biền› 
này. Ô.rê-i-a-na đã đi trên sông rất 
lâu, khi thì ghé vào bờ bên này, 
khỉ lại ghé sang bờ bên kia, nhưng 
họ chẳng tìm thấy vàng bạc trong các 
làng xóm có người da đỏ. ở rải rác 
trên bờ sông. Đến ngày thứ năm 
mươi đi trên sông lớn, đoàn thuyền 
của Ô-xê-li-a-na gặp một con sông lớn 
khác đồ nước đen ngòm như bồ hóng 
vào A-ma-dôn. Họ ngạc nhiền đặt 
cho con sông nhánh đó cái tên €Ri- 
u-nê‹gru? tức là Sông Đen» một cái 
tên ngày nay còn được giữ nguyên 
trên bản đồ địa lý. 


Đoàn thám hiềm -cũa Ô-rê-li-a-na 
còn nhiều lần ngạc nhiên nữa về 
các sông nhánh của A-ma-dôn. Họ 
lần lượt gặp những con sống có 
nước trắng như sữa (một sông trong. 
số đó về sau gọi là Rixu Bran-en), 








- sông Na-pô. Đàn ông cñs 


hóặc có nước màu vàng, màu 


xám, mầu xanh và màu đỏ. Ngày 
nay người ta-biết zằng trên thế giới 
không có con sông nào nhận những, 
nhánh sông mang nước nhiều,màu 
xac như thế. Š 
Một hôm; người của Ô-rê-i:a-na 
tiến vào một làng-da đổ ở yen sông. 
Họ đã bị tấn công dữ dội đến nỗi 
khó khăn lắm mới eó một số người 
thoát chết trở về thuyền. Khi đoàn 
thuyền ra đến giữa sông an toàn, 
mọi người vẫn còn chưa hết kinh 
hoàng về tài ném lao của các chiếu 
da đồ tóc dài đến ngang lưng 
mặc vấy ngắn. Tu sĩ Các-va- 
khan đã ghỉ lại trận tấn công khốc 
liệt này và khẳng định rằng đoàn 
cỗa ông ta đã rơi vào chính nước 
của người A-ma-dö-nốe mà truyền 
thuyết cồ Hy Lạp từng nói tới. 
Câu chuyện tưởng tượng cña Các- 
vakhan về người Ả-ma-dônốc đã 
khiến cho người Tây Ban Nha gọi 
con sông lớn của Nam Mỹ là ‹Sôm 
của người A-ma-jô-nốes, 
gọi vấn tất là sông A-m: 
tên còn lại cho tới ngày nay. 
A-ma-dô-nốe ở đây chẳng qua chỉ là 
những thồ dân của bộ lạc Qua, hiện 
nay còn sống trong rừng già ven 























thường đề tóc dài xõa ngang lưng 
+ và quấn một mảnh vải tới ngang 
đầu gối trông như chiếc váy của 


đàn bà. 

Suốt trong hai thế kỷ sau chuyến 
đi cña Ô-rê-li-a.na, không có người 
châu Âu nào tiến hành trót lọt một 
chuyến thám hiềm sông À-ma-dôn 
từ cửa sông tới tận ngọn nguồn. 
Mặc đầu nhiều người khát khao 
được thấy tận mất những tài 
nguyên đöi đào ở đây qua lời đồn 
đại. Nhưng các chuyến đi đều phải 





sau đồ. 


bỏ, dể vì những cuộc tấn công đức 
dội của thồ dân da đổ và vì bệnh. 
sốt rét quái ác của rừng già nhiệt 
đới. ~ s 

Cho đến năm 1743, nhà toán họe 
Pháp Sác-lơ Masri đơÌa Công-đa-min 
mới đi được một chuyến thám 
hiểm thành công theo dòng sông 
A-ma-dôn. Còn việc thăm dò đến 
tậh ngọn nguồn sữa con söng nềy 
thì phải đợi đến tận năm 1955 mới 
được một đoàn thám hiềm Đức :— 
Pêru thực biện. Những điều bí mật 
kỳ lạ về A-ma-dôn đã dần dần 
được khám phá. 

Sông A-ma-dôn tính từ nguồn - 
chính ra biền dài 6.280km (sô 
Nin ở châu Phi 
6.670km). Nhưng nếu tính từ 
nguồn của nhánh sông xa nhất của 
nổ ra biền thì A-ma-dôn đài 7000 
ki-lô-mét. Nó có rất nhiều sông nhánh, 
trong đó có mười bảy con sông lớn 
đài tr 1500 đến 3500 ki-lô-mét, 
số sông nhánh. đó đã xứng 
đáng được xếp vào số những sông 
lớn của thế giới, chẳng hạn như 
sông Ma-đây-ra mà người Bra-xin 
gọi là cSông Biền (Ricu Ma-rơ) hay 
sông Rieu Nê-gru có kíh thước 
lớn hơn cả hai con sông lớn nhất 
châu Âu là Vônsga và Ðu-nai. 

Lưu vực sông A-ma-dôn rộng 7›2 
triệu kilô-mét vuông, tức là rộng 
hơn cả châu Úc hoặc Hợp chủng 
quốc Mỹ. Đó là đất đai của các 
ức Bì B a-ru, Ê 
qua-đo và Cô-lum-bi-a. h 

Ngay khi còn cách đại dương vai 
ngàn ki-lô-mét, sông A-ma-dôn đã 
rộng tới 2 ki-lô-mét. Còn ở hạ lưu, 
khi nước lớn sông bao la từ 80 đốn 
100 ki-lô-mét. Trước khi đồ.vào Đại 
tây dương, A-ma:dôn chia làm nhiều 
nhánh, tạo nên nhiều quần đảo. Hòn 
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đảo lớn nhất là Masgiar6 có diện 
tích lớn.h‹ ứ v Sĩ hoi 
nước Bồ Đào Nh: 











Lưu lượng của sơ 
đến năm Í963 người ta mới đo 
được chính xác là mỗi giấy đồng hỗ 
trên sông có hơn 200 ngàn mét khối 
nước chấy, tức là gấp 7 lần-lưu 
lượng con sông Hồng của nước tả 
vào nấm nước lũ to nhất. Những 


mmăm nước lớn, Ả-ma-dỏn đồ ra đại + 


dương mỗi giây đến 300-100 ngàn 
mét khối nước. 


Gần đây người ta mới biều rõ 

ng Asma-dôn nhiều nước 
Thì ra 'các nguồn sông của 
nó nhận nước cả từ bán cấu nam 
và bán cầu bảo: Từ tháng mười đến 
tháng tư ở bánväu nam là mùa 
nóng. Mưa rào rơi trên sơn nguyên 

















nước mới ch 
con gông này quanh 
Các, sông nhánh ở hai phí 
và bäo giống -như những cái bơm 

niên nhau đỏa nước 
về cho À-ma«lôn, biến nó thành 
+vúa của các dùng sông» 





Mỗi sống nhánh của A-ma-dön 





tần tích khoáng vật và thực vật khác 
nhau, làm cho nước sông có nhiều 
màu sắc. Chẳng hạn nước sông 





đen vì chứa nhiều 


tần tích thực vật thổi rữa. 










hay trăng tròn, đặc biệt là vào thời 
gian xuân phản, thu phản, nước 


¡ 3 mét tạo thành con sóng 
há hoại rất lớn, Đây là 
một hiện tượng độc đáo. không thấy 
có ở các sông khác trên thế giới. 
BThồ dân da đỏ gọi con sóng này là 
«pô-rô-rốc» có nghĩa là ©kề phá hoại» 
òn gọi là cA-mun-xuns có 
nghĩa là <nước sấm rồn». Quả thực 
a sông Ả-ma-dôn 

















vang xatìr 5 
“một số nhà địa lý đã cho rằng cái 
-dôn-có nguồn gốc €hính 
mun-xun này mà rá 








Miền đất thuộc hạ lưu sông Â-ma- 
tính từ cửa sôngtới chỗ hợp 








lưu với sông Riu Nê-gru được 
người ta gọi là cThiên đường 
xanh › của A-ma-dôn, Ở đây có 





những vùng rộng lớn đất trồng màu 
mỡ, những cánh đồng cổ tuyệt 
mà khí hậu lại thuận hòa, Nhiều 
thành phố lớn đã mọc lên dọctheo 
,„ Có thề kề thành 
phố — vườn cây Jé-len, một hải 
cảng lớn nối A-ma-dôn với khắp 
nơi trên thế giớf: Rồi Ô-bi-đu«xơ, 
thành phố nồi tiếng về rượu vang 
bảo h a-ru mệnh danh là vựa 
cá, Prai-ni-a vang danh về , phó-mát 
và mật: ong V-X.. 

Những cánh rừng nhiệt đới bát 
ngất trải dài đổi bờ sông A-ma-dôn 
chiếm. điện tích tồng cộng tới 7 

+ vuông và chứa đựng 
kỳ lạ nhất không thì 
tìm thấy # bất sứ khu. rừng nào. 
“trên thế giới. Ở đây có vào khoảng 
gần La ngàn loại cây khác nhau, tức 
à lần rưỡi số loại 

Ta 








































bạch đàn khồng 
j0 mét, to đến lỗ người 
ôm mới xuề. Ở rừng A-ma-dôn có 
những cây lạ như. cây sữa cao tới 


"da màu ở các nưd 


60— 80 mét cho nhựa ngonngọt 
như sữa tươi. Cây hồ đào Bra-xin 
cao vút trĩu những quả ài 
ki-lô-gam, mỗi quả có tới 
hạt bếo ngậy mà người nước ngoài 
rấtưa thích. Rồi cây ca-cao hiện 
nay được dem trồng ở nhiều nơi 
trên thế giới cho thứ bột làm đồ 
uống rất tốt, cây dừa chiếm những, 
điện tích hàng triệu héc-ta, cây kí” 
nin cho thứ. hột về cây độc đáo trị 
bệnh sốt ¡+ sirng nhiệt đới. cổ tăm 
¡ da đỏ dùng lầm 
Đặc biệt phải kÈ 
cây hê-vê-va cho thứ nhựa cao su 
hảo hạng mà bọn tr bản phương 
tây đem trồng trần lan khắp miề! 
nhiệt đới trên thế giới và bóo lột 
tần nhẫn hàng người lao động 
thuộc địa. 
Sông A-ma-lôn còn chứa đựng 
trong lòng nước của nó những nguồn. 
lợi khồng lồ. Người tạ nói không 
ngoa rằng A-ma-lôn là thiển đường 
cña người dân chài. :Không có con 
sông nào trên tại. có nhiều 
loại cá nước ngọt như. A-ma-dôn. 
Chỉ tính trêu sông chính, 
chưa kề các sông . nhánh " 
đã có khoảng 750 loại cá, 
chiếm 1/3 tồng số các loại 
ngọt trên toàu thể giới. 
n uồi tiếng về những loại 
. Cóthề kề những loại 
cá nước ngọt lớn nhất thể giới như 







































tức là 
cá nước 











sá pixra-ru‹cu mà người địa phương 
gọi là ©bò của sông À-ma-dôn *, 
đài tới 4— 5 mét nặng tới 200 ki: 





lô-gam, hoặc cá laamau-tin háy hãi 
ngưu cũng nặng đến 200 — 300 ki- 
lô-gam. Những loại cả này người ta 
săn bằng lao hoặc bằng bấy nhưt 
săn thú. Những con cá trúng lao' 
kéo thuyền của người dân chài đi 
vất xa rồi mới chịu trầm mình 








để 


























xuống đáy sông chờ người lặn bắt. 
Nếu chẳng may cá bị thương chạy 
quá xa tới những vũng sông đầy lau 
sậy thì người đì săn cá thường 
đành chịu mất mồi 'vì họ sợ sa vào 
những ồ ác ngư Ì 





giỗng,con cá rô và còn được 
gọi là pi-ran-ga hay caxri:bô, Đó là 
mối đẹ dọa thực sự khẳng khiếp 
g nước Aama-dôn đến nỗi 
người ta dã phải ví nó là + chó 
sối nước 3, © oố ăn người », cá 
pi-ra-ni-a rất khỏe, háu ăn một 
cách hung dữ. Hàm răng lớn quá 
khồ và cực kỳ sắc bén của nó có 
thề cấn đứt cả một sợi dây kìm 
loại. Cárất thính mùi máu, Vìra có 
một con vật bị thương xuất hiện 
ở vùng tó cá pira-ni-a là ngay lập 
tức đã thấy hàng đàn « chó eới 
nước › lao đến bu quanh con mỗi 
và chỉ vài phủt sau con vật đã chỉ 
còn trơ lại bộ xương. Cá pi-ra.ni 
đặc biệt hung dữ khi trời kbô hạn, 
nước sông giảm bớt hoặc cạn nhiều. 
Lúc này chúng xông vào mọi sinh 
vật kề cả những con thứ hoang 
xuống uống nước ở ven sông. VÌ 
thế loài giặc sông này đã gây tồn 
thất khá lớn cho nền nông nghiệp 
chăn nuôi cña những nước nằm 
trên lưu vực sông A-ma-dôn. 


Gần cđây người BraXin đã tìm 
được cách trị loài cá nguy hại này. 
Các nhà sinh học đã khám phá ra 
rằng, hóa chất rô-tê-nôn có trong 
nhựa ở rễ một số' cây độc trong 
rừng nhiệt đới A-ma-dôn có thể 
giết chốt cá pirani-a, dù chỉ với 
một lượng nhỗ hòa tan trong nước. 
Thí nghiệm đã tiến hành đạt kết 
quả khá mỹ mãn: Chất rô-dênôn 
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không những giết cá mà còn tiêu 
diệt được cả trứng cá nữa. 

Sông A-ma-dôn còn có một đặc 
sẵn kỳ lạ nữa là loài cá nê-ôn. 
Năm 1935 một người Pháp tên là@ 
Ô-guýt Rabô chuyên đi săn tìm 
những chuyện kỳ lạ “nghe nói ở 
thượng nguồn sông Ú-cai-a-li có mỏ 
kim cương. Ông ta bèn ngược 
dòng A-ma-dôn, mưu toan kiếm tìm 
hạnh phúc. Ô-guýt Ra-bô không thấy 
kim đương. Nhưng một hôm ngủ 
lại bên bờ U-eai-s-li, ông ta bỗng 
chú ý tới một bầy cá nhỏ trông óng 
ánh nhự ngọc. Vốn là một người có 
đầu óc rất thực tế, Ra-bô hiều ngay 
là thứ cá đẹp đó nhất định sẽ được 
những người chơi cá cảnh ưa thích. 
Ông ta lập tức mang những con cá 
lạ đó về châu Âu đề bán, và quả 
thực cá n&ôn bán đất như tôm 

„tươi và giúp cho IRabô nhanh 
chóng trở thành triệu phú. Nhiều 
người tìm mọi cách mua chuộc, 
doạ dâm đề Ra-bô nói cho họ biết 
ông ta đã tìm ở đâu ra thứ cá quí 
đó. Nhưng - Ra-bô nhất định giữ 
kín bí mật đề làm giàu. Cuối cùng 
người ta phải tung tình báo viên bí 
mật theo dõï gắt gao mọi hàuh 
tung của Ra-bô. mới khám phá ra 
nơi sân xuất cá nê‹ôn Đấy giờ cá 
nêôn mới được bán phồ biến trên 
thị trường và “nhanh chóng trở 
thành một loại cá cảnh phồ thông. 
Ngày nay người ta đã tìm đưc 
cách gây giống cá nê-ôn trong điều 
kiện nuôi nhân tạo, không cần cầu 
kỳ sang tận Nam Mỹ để bất cá 
về nữa. 


A-ma-dôn còn có loại cá €hát *. 
Bong bóng của nó là một thiết bị 
có nhiều khoang. Không khí khi 
chuyền từ: khoang này sang khoang, 
khác làm cho thành bong hóng 














túng động, phát ra âm thanh, Nhà 


bác học kiêm nhà văn người 
BaLan A-ea-di Phítle đã kề lại 
vụ ông gặp loại cá hất này 
như san ? 





€AMột hôm, tảo buồi chiều tà, 
trong không trung cà trên đồng sông, 
đâu đâu cũng: yên lặng như t 
Bỗng nhiên tôi nghe thấy từ dưới 
nước ưu lên rõ mồn một những 
tiếng chuông. Lúc đầu chỉ cố một. 
cái chuồng lên tiếng, nhưng tiếp 
sau đồ: là hai ba, rồi tô số 'những 
tiếng chuồng cao thấp khác nhau, 
hệt như những âm thanh phát rẻ 
thững chiếc khánh đeo cho trẻ 
ém. Những tiếng kửm khí độ tang 











lên lúc gần lúc xa, nghe thật kỳ 
j.. Về sau tôi mới biết đó là 
cuiếng hát * của những con cá. có 
ría mép" giống nhự cá trê... 3 





Cùng với những nguồn lợi trong 


-đồng nước, trên rừng cây và trong 


lòng đất của miền A.ma-dôn, 280 
triệu ki-lô-oát điện năng mà hệ thống, 
sông A-ma-dôn tiềm tàng là một 
kho của báu mà thiên nhiên còn 
đang đề dành chó con người ở 





_Nam Mỹ. 


A-ma-dôn và một số nhánh sông 
của nó lập thành một mạng lưới 
giao thông chủ yếu cña một số nước 
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Nam Mỹ. Tuy vậy, cho đến nay, 
vùng này vẫn chưa có đường xe 
lửa, còn đường hàng không thì 
chỉ hoạt động trong một phạm vi 
hạn chế. 


Những chổ “nhân lâu đời của 
A-ma-dôn, các bộ lạc da đỏ, vẫn 
đang sống trong hoàn cảnh hết sức 
hoang sơ. Họ chưa hề biết thế nào 
là cuộc sống văn mình của con 
người hiện dại. Mức độ tiến hóa 
chủ yếu còn ở tròng giai đoạn hậu 
kỳ đồ đá! Nhiều bộ lạc còn giữ 
nguyên tục lệ giết tù bình đề tế 
thần rừng Cu-ru-pi.ru, một ác thần 
chuyên gây tại họa cho người đa 
đỏ. Những khi nước lũ A-ma-dôn 
tràn ngập các cánh rừng, gây ra nạn 
lụt nguy hại cho họ, thì người da 
đồ ở dây cho rằng đó là con quái 















vật Ma-ri-6 cao vừa tỉnh giấc ngủ | 


di đâm mình xuống.sông tắm mát 
tàm eỗo nước dâng cao. 


„ Những người da trắng tự xưng 
là đem văn minh đến cho châu Mỹ 
ng mấy thế kỷ øay chữ mới làm 
được công việt xua đuồi người da 
đồ vào rừng sâu đề chiếm đoạt đất đ: 
mầu mỡ và của cÃi bên dòng 
sông A-ma-dôn, rồi sau đó săn bắt 
họ: dem bán làm nhân công rẻ mạt 
cltô các đồn điền Nam Mỹ, 














Cho đến nay A-ma-dôn với những 
đới bao la vẫn còn 
điền bí 





người khánh phá. Cái thế g 
mông ít được hiều biết ấy còn tiềm 
tầng những khả năng to lớn phục 
ụ ích con người, một khi 
người miền À 
những xiềng xích 
chặt tay chân của họ 


NGUYÊN LONG 
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BẠN CÓ BIẾT ? 


« CUỘC THÂM HIỀM CỦA THẾ KỲ › 
ĐANG 'ĐƯỢC CHUẦN BỊ 


Nhà nghiên cứu nồi tiếng người 
Pháp, Giác vơ Cuaxtô đang gấp 
rút chuần bị một cuộc thám hiềm 
lớn mà có người đã gọi là + cuộc 
thám hiềm của thế kỷ», sẽ ko dài 
trong mười ba tháng. Cuộc thám 
hiềm này nhằm mục đích nghiên 
cứu một cách phức hợp thực vật 
và động vật vùng lưu vực sông, 
A-ma:đôn, Số lượng các nhà bác học 
sẽ tham gia đoàn thám biềm dự 
kiến là trên bốn chục người, trong. 
đó có đại diện củả các nước nằm 
trên lưu vực sông lớn này là các 
` Pêru, B@-livia, 
Cô-lum:bi-a, Vê-nê-xu-ê-la, Cuy-a-na, 
Xu-ri-nam, và Ê-qua-đo. Nước Pháp 
là nước chỗ chốt bảo trợ cuộc thám 
biềm này øẽ trao cho đoàn thấm 
hiềm con tàu nồi tiểng « Ca-lýp-xô * 
à cố tàu ngầm, mấy bay trực 
thăng, và xuồng bay trên đệm 
không khí. 

Giác vơ Cu-xtô dự định sẽ làm 
sáng tủ vai trò của sông A-ma-dôn 

¡ với đại dương nói chung và 
với Đại tây dương nói riêng, cũng 
như. sẽ khảo sát sự "cân bằng sinh 
thái ở lưu vực sông Á-ma-dôn đang, 
bị đe dọa nghiếm trọng do nạn đốn 
hạ hàng loạt cây lấy gỗ trong các- 
cánh rừng nhiệt đới tại vùng này. 























câu lạc bộ 
iu iệt 
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` ® BẠN CÓ BIẾT ? 


TẠI SAO KHI ỐC SÈN BỒ 
QUA THÌ ĐỀ LẠI TRÊN LÁ HAY 
TRỀN THÂN CÂY MỘT: VỆT 
SÁNG † ` 

“Ốc sên bò được dễ dầng trên lá 
hay thân cây là nhờ có một chất 
nhờn màu trắng tiết ra từ các hạch 
ở chân của ốc sên (chân ở 
phần dưới bụng của ố© sên, tiết 
với mặt đất hay thân cây, lànì chức 
năng của một cái chân giúp cho ốc 
sên bò được). Chất nhờn tiết ra từ. 
cái chân ấy đã tạo nên một vệt 
sáng ở những nơi mà ốc sên đã 
bò qua. Chất nhờn ấy còn giúp ốc 
sẽn bám trên những đồ vật đề 
nghiêng hay dựng đứng. 

Tại sao tø không nhìn rõ mốt 
ốc sên ở đâu ? Ốc sên có nhìn 
thấy được gì không ? 

Đầu ốc sên có 2 cái vòi nhỏ, 
cuối vòi ta thấy nồi lên hai u bé 
xấu trong đó là mắt của ốc sên. 
Nhờ vậy ốc sên có thề nhìn thấy đề 
đi lại và tìm kiếm thức ăn. Khi 












(Sưu tầm và biên soạn) 








Sáp lên bàn một số dồng bạc 1 
đồng hay 50 xu (từ 12 đến 30 đồng), 
thành hình con số 6. Người diễn 
trò đứng quay lưng Ì i 
mào đó nghĩ trước mộ 
hơn số đồng bạc nằm ở đuôi con 





„số 6 và bắt đầu đếm từ trên xuống 


đuôi con số 6 và tiếp tục đếm theo 
vòng tròn ngược chiều kim đồng 
hồ đến con số đã nghĩ trước ở trên 
Ì. Sau đó. bắt đầu từ 
chỗ dừng lại đếm từ 1 đến con 
đã nghĩ trước, nhưng chú ý là lăn 














tày chỉ được đếm trong vòng tròn 
của số ‹Ô v 





đếm theo chiều kim 
y, khi đếm đến con 
số đã nghĩ trước thì dù 

lót một mảnh giấy 
bạc đề đánh dấu. 
ẽ quấy lại và tài tình làu: sao 
ng đồng bạc đã dược dánh 
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MÁCH NƯỚC 

Bất kề con số do khán giả nghĩ 
trước là như thế nào ví dụ số 12, 
sách đếm như trên 
inh sẽ dừng lại ở cùng một 
đồng bạc gọi là “đồng bạc kết thúc”, 
muốn xác định vị trí đồng bạc đó, 
các bạn căn đếm xem trong duới 

bạc. Sau đó, 

đếm những đồng bạc ở vòng tròn 
eon số 6 bắt đầu từ đồng bạc phát 
sinh ra đuôi con số 6 (có đánh, 
dấu X) và đồng bạc nào có số thứ 
tự bằng số đồng bạc có trong đ 
con số 6 chính là © đồng bạc 
thúc 3. 



















THANH HƯƠNG 
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"CON SE: Cướnớc 





CHUYỆN LẠ TRÁI ĐẤT. 


HỒN ĐÁ ĂN THỊT 


Cây ăn thịt đã không còn là 
chuyện lạ nữa rồi. Nhưng đá cũng 
thì có thật hay không ? 

Ở biền Mồng Hải, số một loi 
đá như th ài, không 
thề phân ứ 
đá khác. Nhưng nó có kị 
những chú cá dại đột tới gần, và 
tiết ramột chất địch làm. tiêu cọn 
vật trong chốc lát. Cả người cũng có 
thề bị nguy hiềm khi chạm vào nó. 


























TÁT CẠN BIỂN BẮC 


Điền bác là một biền nhũ, độ ` 


sâu trung bình 72 mét, 
dự án đang được nghiên cứu 
là đấp hai con để lớn, qa vịnh 
Duvra (Anh) dài khoảng 30 Km, và 
qua eo biền Đan Miạch dài khoảng 
720 Km. Thực hiện được công trình 
này, người ta sẽ khai thác được 








+Ð 


khoảng 200 ngàn 'Ki-lô-mét vuông 
đất vùng đáy biền, nơi chứa đựng 





một nguồn than đá chừng vài  - 


tấn và nhiều khöáng sản quí giá 
khác. 


DỰ BÁO THỜI TIẾT BỊ KẾT 
TỘI CHẾT 

Năm 1968 ở nước Anh. Các 
nhà làm luật khui từ đống hồ sơ 
cũ ra một đạo luật làm họ giật mình : 
Đạo luật do hữ hoàng Ảnh ký, ra 
nN xử tử tất cả những ai làm 
nghị 





Hà ra, hồi thế kỹ thứ 18, chỉ có 
những phù thấy mới... biết đoán 
thời tiết. Người ta tin rằng, vào 
những đêm tối trời, bó. những mụ. 
phù thủy cười thúng ra khơi, phù 
phép cho giông bño, mưa gió trút 
xuống, khuấy động .cuộc sống yến 
lành. 

Tất nhiên, các nhà luật học phải 
đề nghị nữ hoàng Ảnh ra một 
e luật khác hủy bỏ. điều luật kỳ 
quái trên ủi... 




















Máy chế tạo. 





ÁN buồi học chiều, Bảo Thạch 
dhấy tôi ra một chỗ văng và 
© -đứi vào tay tôi mộttrái táo chín 
đỏ, lớn chưa từng thấy. Một mùi 
thơm sực nức khiến tôi chưa chỉ 
đã chảy nước miếng. 
— Trời ! Thạch đào đậu ra của 
quý này vậy ? 
V_— Ănđi ! Ăn đi! Mình còn có 
` 'eä một kho, tha hồ ăn cmật nghĩ: } 
pc có biết không, của này trước 
phải chở bằng máy bay từ 
th, ngoài về đấyt 
— Thế bây giờ ? 
trồng được, hã ? 
Đảo Thạch bìu mỗi, nguýt dài 
„ một cếi, giọng nhạo bấng: - 
— Thế mà cũng đời ! Đây là thứ. 
- cây kứ lạnh, làm sao trồng: trong 
nước mình được ! 
Rồi nó hạ thấp giọng vẻ bí mật : 


— Bạn nếm thử, có thấy gì khác 
không ? : 





Nhà: Thạch 











¡ cắn một miếng, vừa hai 
vừa ngĩm nghĩ. Vị táo ngọt lịm, 








“thơm, chảe là ngon hơn mọi thứ 
quế tôi đã từng ăn. 

— Không... chỉ thấy... ngon 
thôi † 

Bảo Thạch cười phá lên: .. 

— Thế mà bạn biết không, táo.. 
giả đấy ! 

Tôi sững người, há hốc mồm vì 
kinh ngạc, nhìn lại trấi táo đang 
căm. 





— Giả là thế nào ? Giả được 
như thế này thì mình chỉ mong lúc 
nào cũng có táo giả mà ăn thôi.. 

+ Cậu tá càng cười ngất: 
— Nghĩa là.. không phải giả, 


- nhưng eũng không phải táo - thật. 


Đây là táo chế tạo bằng... máy, 
giống như bọn con gái chúng “nó 
vẫn làm bánh ău ấy mà... 

Lại có chuyện thế nữa... Làm 
bánh ăn thì đúng rồi. Mẹ và chị tôi 
vẫn chế biến từ bột đường, sữa, 
hoa quể, đem, đồ khuôn rồi 'cho. 
vào lò nướng. Đôi khi, cũng nặn 
hình trái sự hay khúc gỗ, hay bông 
hoa. Nhưng có bao giờ ăn giống. 
như hoa quả thật đâu... 

Như đoáo được thắc mắc của tôi, 
Bảo Thạch giảng giải 

— Táo này ông ngoại mình vừa 
đem về cho đấy. Hồi này ông đi 
vắng lưôn, đang bận nghiền cứu 
một công trình gì lớn lắm thì phi 
Bữa vừa rồi, ông về cho mình một 
giỏ đầy táo. Nghe ông nói chuyện 
với bố mẹ mình, thì ông mới thành. 
cứng trong việc tạo ra trái táo hay" 

thứ quả nào. Mình chẳng 
hộu ›.nhưng nghe nói toàn những 
chuyện máy móc điện. tử, điện từ 
gì đó. Lại cả những tính toán rất 
phức tạp nữa kia 

Tội ngần người ra suy nghĩ. Ông 
ngoại Bảo Thạch là một phà bác học 
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tiếng, với nÌ phát mình kỳ lạ. 
hưng nghe đâu ông chuyên về 
ngành vật lý. kia mà. Vật lý học 
thì cóliên quan gì đến những trái, 
đáo này nhỉ ? Hay ông về hưu; 
* nghĩ đề trông nom vườn tược 
rồi 





Bão Thạch lặng im, chờ đợi xem 
tôi có ý kiến gì. Xưa nay, nó vẫn 
coi tôi là ceố văn› tối cao. Chả là 
cậu ta học.“cũng thường thường 
thôi, nhưng có ông ngoại là một 
nhà bắc học nên cũng hay. bốc 
phét lắm. Thỉnh thoảng, tôi *cứ 
phâi kìm bớt cậu f« lại. Được cái 
cậu ta cũng phục thiện, có gì mắc 
mớ lại phải... thỈnh thị £ quân sư *. 

— Thế... bạn. không tin là có thề 
chế tạo hoa quả bằng máy sao: 

'Thú thật, tôi 
gì hơn nó. Xưa ‡ 
ai. làm được điều 

















cũng chẳng hiều 
y chưa thấỷ` 
Nhưng thời 













đc 


N, 


đại ngày nay thiếu gì chu) 
ngờ Ý 

'Thấy tôi chăn chừ. 'cậu ta càng 
lấn tới, thuyết thêm 


„ — Mình nghĩ rằng, thời buồi 
Này người ia còn tạo ra cả người 
máy, bộ óc mấy, thì còn thứ gì 
mà không tạo ra được kia chứ ? 
Một trấi táo chắc là chuyện dễ ợt l 
Bạn nghĩ xem, chỉ có đường, nước, 
xà chất thơm thôi chứ gì ? Còn hình 
dạng hay màu sắc thì chỉ cần khéo 
tay một Tí Tà được ngay thôi... 











rong óc tôi chợt lóc lên như 
một ánh chớp. Bảo Thạch nói có lý 
lắm. Khoa học ngày nay đã lầm ra 
muôn vàn điều còn kỳ diệu hơn 











cả trái táo nữa chứ. Nghe nói có cã 
những người,máy biết sách 
biết đánh cờ; những vệ tỉnh nhân 


tạo bay vòng quanh trái đất; những. 










công xưởng tự động không cần sỉ 
điều khiền. Con người còn vượt xa 
cả thiên nhiên như đã chế ra máy 
bay, ra thịt sữa nhân tạo, ra các 
loại vật liệu-bền chắc, mỹ thuật mà 
thiên nhiên không có. Thế thì eá 
gì một trái táo kia chứ Ÿ 

Tôi gậtgh: - 

~- Có lẽ Thạch aói đúng đấy ! 
Có thề chưa ai nghĩ đến thôi, chứ. 
làm ra một trái cây chắc còn giản 





đơn hơn nhiều so với làm ra một : 


cái máy vô tuyến truyền hình ! 

-Bảo Thạch chỉ chờ sự đếm 
thưởng của tôi ` 

— Đúng ! Đúng! Thế bạn có 
biết mình đang định bàn với bạn 
chuyện gì không ? Mình định bàn. 
chứng ta hãy' chế tạo thử một 
mấy như thể xem sao. Chắc không 
khó lắm đâu ! Có thề giống như 
cái máy. ấp trứng mà hồi hè mình 
với bạn đã ráp thử chứ gì. Bạn 
tưởng tượng xem, nếu bây giờ từ 
máỹ của chúng mnình không tuôn 
ra từng bầy vịt con, mà từng giỏ 
táo, từng thúng dâu, từng giành 
nho«..bọn mình sẽ thết cả lớp một 
bữa ăn...c mệt nghĩ ». 

Cảnh tượng hấp dẫn quá khiến 
cho tôi chẳng cần suy nghĩ, gật đầu 
liền. Thế là chúng tôi ngoắc taỷ, 
cùng vạch ra một kế hoạch bí mật. 

x 





... vS 


Một phát minh khoa học quả 
không phải một chuyện đơn giản, 


lác thoạtnấy ra ý đồ, chúng tôi cứ 


định ninh không có gì ghê gớm 
lắm. Cũng từa tựa ñhhư một thứ 
máy ấp trứng thôi : cho trứng. 


vào «lò», giữ nhiệt độ, độ ầm và độ “ 


thông gió cho thích hợp, thế là cứ 
đúng kỳ. đúng lúc, cả bầy vịt 









tách vỏ: trứng Híc nhúo chui ra.. 
Điều chúng tôi quên là muốnấp 
vịt phải có trứng. Còn bây giờ, bắt 
đầu bằng cái gì ? : 

— Phải nghiên cứu đã! Mình 
nhớ rồi ! Trong một cuốn sách nào 
đó có nói về phép mầu nhiệm của 
cây xanh. Ta sẽ học theo đó mù 
thiết kế cái máy là chắc ăn... 


Tôi nói với Bảo Thạch như vậy 
và nó„nghe theo liền. Bí lắm thì 
cầu cứu... ông ngoại, nhưng trước 
tiên, hãy tự lực cánh sinh xem đã. 
Và có vậy thì phát mình mới.. có 
ý nghĩa chứ! 








Chúng tôi mất khá nhỉ 
sức lục tìm trong thư viện nhà 
từng. May sao, cuối cùng chúng 
tôi cũng vớ được đúng tủ cuốn 
+BÍ mật của cây cxanha. Tôi và 
Bảo Thạch vài đầu vào đọc ngấu 
nghiền. Chúng tôi bắt đầu biết đến 
những điều khá lạ lùng: nào là 
‹quang hợp›, nào là ‹chu kỳ aấng», 
rồi lại bức xạ sống, «phẩn ứng 























"ginh hóa » v.v... Cứ là rối tỉnh lên. 


May được cô Hà sẵn sàng chỉ dẫn 
cho. Cô thấy chúng tôi say mê đọc 
sách khoahọo về bộ môn cô dạy, 
nên bằng lòng lắm. Lại sẵn “sàng 
cho chúng tôi mượn thêm nhiều 
“cuốn thú vị khác. Cuối cùng, chúng 
tôi đã đại khái biều ra vấn đề. Thì 
ra cây sống nhờ đất, nhưng chủ.yếu 
là nhờ không khí và ánh sáng: Nhờ. 
có chất xanh của lá cây thu lấy ánh 
sáng mặt trời, mà cát chất hút từ 
đất lên mới hòa hợp thành chất 
đường, chất bột, mùi thơm cỗa hoa 
quả. Lá cây chính là bộ máy kỳ 
của thiên nhiên giúp con người 
ín các chất trong đất và cả không 
khí nữa thành quả, hạt, củ... làm 
thức ša cho người: 

















iều được điều đó, 








chúng tôi ` Tôi vẫn có cảm giác còn một cái 
đã cảm thấy mình giỏi lâm:  - gì chưa ðnlắm, nhưng.. mặc kệ, 


— Có vậy thôi mà ! Giống như 


trước đây chúng mính đã làm cấi' 


thùng ấp thay cho gà mẹ, thì bây 
giờ, thiết kế cái máy clàm táo», 
cầm nho› hay làm bất cứ thứ hoa 
quả gì cũng đại khái như thế! 
Chúng tôi phác ra một sơ đồ đơn 
giản : một chiếc thùng kín, giống 
như thùng ấp trứng, nhưng mặt 
trên lắp kính cho 'ánh nắng lọt vào. 
Kính bôi màu xanh lá cây, bắt chước 
màu xanh thiên nhiêu. Một ngọn 
đèn điện, tất nhiên cũng bọc giấy 
xanh; được lắp thêm đề thay thế 
mặt trời những khí không có nắng. 
Cuối cùng là thiết bị điều hòa nhiệt 
độ và độ ầm, mượn (ạm luôn hệ 
thống có sẵn của thùng ấp trứng. 








hãy cứ thử thí nghiệm xem sao. 

Suốt mấy ngày, cái máy của chúng 
tôi mới hoàn thành. Bảo Thạch hồi 
đôi: 

—Bây giờ, bắt đầu ra eao 
nhỉ ? 

~ Kiếm «nguyên liệu: cho máy 
chạy thử. Thạch muốn ăn táo, hay 
lê, hay dưahấu nào *  ˆ 

— Dưa hấu đi ! Mình "muốn có 
một trái dưa hấu thật to... đề ăn 
Tết. 

— Dưa bấu thì đơn giản-lắm ! 
Nhưng trước hết phải thử xem 
dưa hấu cấu tạo bằng những chất 
gì đã chứ À 

Cậu ta ngần người.: 









phải thế ⁄ Quả nào 
lí ra từ... đất? 

Tôi ra về am hiều, gạt đi : 

— Đâu có vậy ông ơi, cây có rễ, 
mới húi lên được các chất từ đất 
chứ. Còo bộ máy cña mình chỉ làm 
nhiệm vụ của tán lá thôi. Phải chế 
sẵn cho nó, giống nhự khi làm bánh 
mới được. 

— Ừ nhỉ — Giống như thường 
lệ tôi nói gì là Bảo Thạch tán 
thành ngay — Nhưng bọn mình có 
biết làm bánh thế nào đâu ? Hay 
thử nhờ chị mình vậy # 

Tôi gạt đi : 

— Không căn ! Thạch ra phố mua 
ngay một miếng đưa cho mình Ì 
Có miếng dưa chúng tôi thí nghiệm 
ngay. Hóa ra trong dưa chỉ toàn 
là... nước ; nước đường, có mẫu 
_đổ! Thế là chúng tôi vội pha ngay 
một bình nước ngọt, nhuộm màu. 
cần thận và đựng vào một túi ní 
lông'gấn kín. Có điều là không biết 
làm thế nào cho nó thành hành trái 
dưa. Nhưng đề xem, biết đâu 
trong cỗ máy thần kỳ của chúng tôi, 
nó lại chẳng tự biến hình ! 

Xong xuôi, chúng tôi bí mật 
mang máy lên tận sân thượng đề 
phơi nắng. Bây giờ chỉ còn khoanh 

,tay ngồi đợi một sự thần kỳ sẽ 
xảy đến. Tuy vậy, không ngày nào 
cả hai đứa lại không mò lên vài 
lần, thấp thảm không yên, mơ thấy 
“mình trở thành nhà phát minh vĩ 
~ đại... 


Quái lạ ! Bọc nước vẫn cứ... 
trơ trơ 1 Chẳng có dấu hiệu gì biến 
đồi cả. Chúng tôi bắt đầu nghỉ ngờ... 
tài Băng cổa mình. 

Hay mình pha chế nguyên 
không đúng... công thức 7 





-— Không đúng thì quầ cũng chỉ 
ngon bay không ngọn thôi chứ, sao 
? 





đề xem, trứng vịt phải ngoài hai 
mươi ngày mới nở kia. 

~ È* nhĩ! 

Lại mười hôm nữá trôi qua... 
Bây giờ thì chúng tôi đã thất vọng 
hoàn toàn. Trấi dưa... à không... 
bọc nước của chúng tôi đã bắt đầu. 
có mùi là lạ, mà không có vẻ gì... 
động đậy cả... Chắc hần còn thiếu. 
gót chổ, nào đây ! Thôi đành cầu 
cứu... ông ngoại Bảo Thạch vậi 

May quá,. đúng địp ông ngoại #' 
về nhà. Chúng tôi đón được ông tới 
xem thí nghiệm của chúng tôi. Ông, 

lôi kì 









„ ngoại chăm chú nghe chúng t 


lại từ lúc đã bàn nhau thế nào, suy ` 
nghĩ ra sao, và đã thực hiện ý dỗ 
phát minh như thế... 

Ông nghe xong cười ngất : 

— Các cháu khá lắm! Khá ở 
chỗ... có hoài bão lớn. Một,nhà từ 
tưởng đã nói : + ước vọng càng 
cao, sự nghiệp càng vĩ đại ›. Nhưng 
cố ước mơ không thì chưa đổ, các 
cháu ạ. Cồm phải có hiều biết 
nữa... Khám phá bí mật của cây 
xanh, đoạt lấy độc quyền của tạo” 
hóa có thề là ước mơ,cao nhất mà 
không riêng các cháu, cả nhân loại 
còn đang theo đuồi. Song vấn đề 
không đơn giản. ĐỀ chiều nay, ông 
đưa các chấu đến tham quan phòng 
thí nghiệm « lý sinh thực vật rồi 
ông sẽ giảng giải các chấu nghe... 

Chiều hôm đó, đúng hẹn, chúng 
tôi được ông. dẫn tới phòng thí 
nghiệm. Chúng tôi'cứ tưởng số 
được đến một tòa nhà đồ. sộ, với 





“những phòng kính sáng choang, 


những máy móc phức tạp có đèn 
điện tử nhấp nhấy, nào ngờ. 





càng đi càng xu thành phố. Cuối 
cùng, rẽ vào một trang trại, cây cối 
um tùm. Chưathấy những cỗ máy 
bí mật của ông ngoại đặt đâu... 

Sau một bữa giải lao thỏa thích 
nào táo, nào nho, nào ]ê, nào vải, 
ống dẫn chúng tôi ra vườn cây và 
bắt đầu câu chuyện : 

— Các cháu muốn phát minh ra 
trái cây nhãn tạo tư ? Nhưng tiếc 
rằng cho tới tận bây giờ, người 
ta vẫn còn chưa hiều hết bí 
mật eủa những chuyền.hóa dây 
chayền trong quá trình quang hợp 

- tực nhiên. 

Các cháu hiều quang hợp rồi chứ 
gì ? Đó là hiện tượng ánh sáng mặt 
trời chiếu lên lá:cây, bị thu hút 
bởi những hạt chất xanh -của lá. 
Năng lượng của ánh sống được 

- :ehuyỀn hóa sang cấc dạng năng 
lượng khác, tạo,nên sự kết hợp các 
nguyên tố riêng rẽ,thành các hợp 
chất ‹của thân, lá, hoa quả. Phần 
sơ bẵn của vật chất la... không khí, 
Nếu nhìn lá cây. qua kính phóng 
đại, tạ sẽ thấy nó không nhẫn nhụi, 
mà chứa vô vàn những lỗ hở, 
những © cửa sÐ* mà qua đó mỗi 
giây đồng hồ có chừng 25000 tỉ 
phần từ không khí lọt qua: Tính ra, 
trọng suốt cuộc đời của cây, cả một 
lớp khí quyền dày 4 ki-lô-mét đã 
bị © lọc » qua những lá cây đó, giữ" 
lại các-bon và trả ô-xy. 

Nói chung, tất cả 
phụ thuộc vào điều kiện quang hợp. 
Rễ chỉ có nhiệm vụ cung cấp nước 
và một số chất khác cần thiết nhưng 


lề... 


















Chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên. 
Chẳng lệ tất cả các thức ặn mà 
chúng ta sử dụng hàng ngày, từ 
cơm gạo đến rau quả lại chỉ là 
không khíthôi œ ? Phế thì làm sao 
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lùa màng đều. 


cây lúa lại ch hạt gạo, mà cây táo 
lại hóa trái táo Ý 

Như đoán thấy thắc mắc của 
chúng tôi, ông giảng giải tiếp : 

— Trong mỗi loại cấy, các quá 
trình chuyền hóa được điền khiền 
bởi mật mã di truyền cỗa nó. 
Nghĩa là mỗi cây chứa đựng mí 
«© bí quyết *, và cây cổ nói chung 
những bộ máy hoàn chỉnh cña thiên 
nhiên, biết chế biến chất đường, 
chất bột, chất béo từ những nguyên 
liệu đơn giản, mà con người còn 
chưa bắt chước được:.. 

Tuy nhiên, nếu như con người 
còn chưa có khả năng đoạt quyềo. 
của tạo hóa, thì ít ra họ cũng có 
thề tu chỉnh lại một vài nhược 
điềm. 

Chắc các cháu cũng đôi khi tự 
đặt ra câu hồi : Tại sao có năm hày 
được mùa, mà năm khác lại mất ? 
tại sao 'cây này.cho quả ngọt, mà 
cây kia lại quả chua ? v.v... Cũng 
chính những câu hỏi đó đã thúc 
đầy các nhà bác học tìm cách can 
thiệp vào đời sống của cây. Chẳng 











bạn, người lá có thề chọn lọc giống, 
tạo giống mới, nghiên cứu cách 
tưới bón hợp lý/“thay đồi thời 
vụ, khí hậu v.v... Hướng nghiên 
cứu của ông nhằm vào sự -quang 
hợp. 











hờ các thí nghiệm, ông tìm 
thấy rằng mỗi loại cây, mỗi- giai 
trong đời sống của cây, có 
những khả năng quang hợp khác 
nhau. Không phải scứ càng nắng 
nhiều càng tốt, mà cần nắng vừa 
phải, nắng nhẹ. còn nhẹ tới mức 
nào thì tùy loại giống, tùy thời kỳ. 
Mầu sắc ánh sáng cũng quan trọng 
không kém. Có thề ví cây xanh như 
một họa sĩ khó tính, chọn lựa các 








mẫu théo phong cách riêng. Chẳng: 


hạn, ông đã thữ thí nghiệm trồng 
tôi trong ánh sáng mầu xanh, tối 
chỉ có dọẻ chứ không có củ, còn 
đềm trồng trong ánh sáng màu đỏ, 
eñ lớn và hăng, khác. hẳn... 

„ Năm được điều eơ bẵn ấy, ông 
lần lượt tìm ra bí quyết đối với 
một số cây. Đối với cây táo chẳng 
hạn, tại sao xưa nay không trồng 
m - Vì điều 

¡ í hậu và nhất là 
ánh sáng không thích hợp: Phải tạo 
ra điều kiện. quang hợp đúng với 
«khẩu vị? của nó, và bằng những 


















„ ngọn đền thạch. anh kia, ông đã 


đấp ứng đúng yêu cầu của nó. Thế 
là sẽ khiến cho cây ngoan, ngoãn 
tuân thèo ý mình... 

Lúc bấy giờ. tôi mới đề ý đến 
những ngọn đền trong vườn đây, 


„ mà trước đó tôi cứ tưởng đề thắp 


sáng ban đêm. Hóa ra không phải 
những ngọn đèn thường mà là 
những "chiếc đèn hầu như trong 
chuyện Alađanh vậy ! Chứ sao, vì 
đền. cũng cho phép ước: gì 
được nấy. 


Ông ngoại tiếp tục câu bhuyi 
Công việc bất đầu từ những 
thí nghiệm. Nhờ những máy đo 
tình vi, ta eó thề tìm thấy mỗi quan. 
hệ giữa điều kiện ánh sáng và hiệu 
quả quang hợp của cây trong từng 
giai đoạn sinh trưởng. Tiếp đó, 
xác định những điều kiện tối ưu, 
rồi căn cứ vào đó, lập một thương 
trình 2 điền khiền chế độ ánh sáng 
nhân tạo cho cây, theo những yêu 
cầu mong muốn. Những tính toán 
mày khá phức tạp, phải dùng mấy 
tính điện tử... 

“Thế rồi kết cục, như các chấu 
đã thấy“đấy ông đã thành công 
bước đầu trong việc điều khiền ay 
quang hợp của cây táo, chỏ ra. quả 
thơm ngọt theo ý: Ông đã + tạo 
ra> trái táo "bằng cánh đó chứ 
không 'phải như các elíu nghĩ đầu. 
Nhưng tất nhiên, rồi đây, kí 
người tạ có thề khám phá ra cơ 
chế của bộ máy quang hợp, mà 
về nguyên tắc, có thỀ xem như một 
g ©các tế bào quang điện * 
inh vi chuyền hóa năng lượng của 
ánh sáng thì việc chế tạo 
+những bộ máy sản xuất mùa màng 
nhân tạo › cũng không phải là đi 
không thề có được. Chuyện viễn 
tưởng đó đang dành 'cho. các chấu 
đấy... 

,Tối hôm đó trở $ 
bạn cũng đoán biếu việc đầu tỉ 
của chúng tôi là.. dẹp luôn cái 
máy kỳ quấi của chúng tôi đi. 
Song các bạn đửng tưởng chúng tôi 
đã nhụt chí, không đám tiếp tt 
con đường... phát minh nữa ! Tôi 
xin hứa với các bạn... các bạn hãy 
chờ xem... À mà thôi, vnên bí mật 
chút :tôi đang có một ý đồ 
rất thú vị rồi đấy ! 

VIỆT DŨNG 











































chắc 

















Đường uào gïng- sơn 


THẦN 
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NƯƠC 





TIẾNG GỌI, TỪ ; 
THỂ GIỚI HUYỀN THOẠI 
©Òi, con người mới nhỏ 
yếu đuối làm sao lrong thế giới Ì 
la- mà thiêu nhiên đã dành cho 
Họ chèn chúc nhau `sống trêt 
phần tư địa cầu, “trong k 
quên bá phần :tư còn 
đặt chân tới! Nếu như: họ, biết cách 
sống trong đại dương như loài cá, 
tầm hoạt động của họ sẽ mở rộng 
thêm biết bao! Họ sẽ có. trong tay 
nguồn của cải vôtận của đại dương, 
đề rồi dây không bao giờ: sẽ còn 
+ phải 


lươi 


























lo đến: một 





ra1-chi=an. Chàm, 
ti nhố, được gÌ 
mập, có khả 








một mang 
sống thoài 
nhữ.. trệ 





nghèo nhất về tình :cảm vì 






ehuyện viễn tưởng nói trên, 
thật ra, chỉ nhắc lại một niềm mơ 
“rớc ta của eon người từ xu 
h phục biền sầu. 

„ Chúng ta bẩn còn nhớ, truyền 
thuyết bà Âu Cơ sinh một trăm 
trứng nở một trăm con. 














6n theo -mẹ lêu núi, và năm mươi 
cơn cùng cha xuống biền... Trong 
huyền thoại và cồ tích của nhiều 


dân tộc khác trên thế giới, cũng 
đều có những ` nhân yật anh "hùng 
đí vào giang sơn thần dước, đề tìm, 
thuốc trường sinh hay đề chỉnh 
phục những kho ngọc ngà châu báu. 
*[rong một truyện kề về một chàng 
thư siấh ` nhờ cứu, được rắn thần 
con vụa thấy, đã được đền ơn bằng 














bằng pha lê, những bầy tiên cá 

xinh tươi có tiếng hát mê hồn, 

những cảnh tượng hùng vĩ và 

ngoạn mục không bao giờ thấy trên. 
đất... 


Những câu chuyện huyền thöại 
đó có lẽ không phải vô căn cứ: Vì 
từ thuở xa xưa, khi những con 
người nguyên thủy lần đầu 
tiếp xúc với biền, họ đã chứng kí 
biết bao nhiên diều kỳ lạ. Tiếng 
sóng biền ầm'} hòa với tiếng gì 

iệu nhạc khỉ thì 
n., khi thì kinh 
rùng rợn. Đôi khi, từ 
tốn lên đưa vào bãi cát bi 




















đến những 
%tải chính 


cho hợ ngúồn thứe ấn vô tận bào cá 
mào ôm nào sò hến, cũng như 
chính cả khi hung đữ đá dìm đấm 
cả lầng "mạc ven bờ, cướp đi bao 
mạng sống thân thương... 

Càng ngày, tầm hiều biết cành 
nãng cao, tiếng gọi từ biền củ càng 
thôi thúc con người chỉnh phục nó. 
Họ biết rằng dưới bề mặt nước xanh. 
drải rộng trên 360 triệu kilô-mét 
vuông diện tích trái đất ấy, là cả 
một kho tàng vô tận của thiên nhiên 
hầu như còn nguyên vẹn, dành cho 
con người. Chỉ nói riêng trong 
nước của đại dương, đã chứa tới 
38 triệu tỉ tấn muối hòa tan, l,6 
triệu t tấp magiê, 83 tỉ tấn, brồm. 
Riêng vàng, chia bình quân cho số 
người trên toàn trấi đất hiện nay, 
mỗi người cũng được dư.:. 3 tấn † 
Vùng đáy đại dương lại còn là nơi 
cất, dấu whiều của cải hơn nữa. 
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Ệ ⁄Z 
Những mổ dầu hỏa chẳng hạn, còn 
đang năm:im dưới Thái bình đừơng, 
©ó trừ lượng ít ra cũng bằng 1000 
lần trữ: lượng: các mỏ đã, khai thác, 
Còn những quặng sắt và mangan 
+ dễ khai thác * nhất, cũng mới ước. 
tính được chừng 300-350 tỉ tẩn. Đó 
là chưa nói đến những nguồn của 
cải khác như tôm cẩsò ốc với tồng 
số 159 ngàn loại và trữ, lượng khoảng 
35-30 tÏ tấn, cáo loại thực vật biỀm, 
khoảng 600 tỉ tấn. Riêng trong 


“ ñhững eon tàu .đắm còn nguyên vẹn 


dưới đáy nước, mà hồi tiếng nhất 
là con tàu buồm xanh Phée-năng-đố. 
đấm năm 159? cùng với một kho 
tàng xấp xỉ 500 tấn, cũng chứa “dựng 


hàng chục vạn tấn vàng bạo châu . 
báu, ` 


Nồi, những câu Mổi tò mò tiếp 
tục đặt ra,, Phải chăng biều cả 
chính là cái nôi của eon người thuở. 





sở sơ khai ? Phi chăng dưới đầy. 


đại dương đang tàng trữ những di 
vết xa xưa -của lịch sử tiến hóa của 
địa cầu ? Vì sao.con người! vốn 
thoát thai từ biền, lại không thề trở 





_về sống trong lòàg biền như loài cá ? 


Con người nhất định sẽ phải làm 
chủ 3/4 trái đất mà hiện nay họ còn 
chưa đới được tới. _ - $ 


CHINH PHỤC NHỮNG ĐỘ. SÂU 

Một ngày đẹp trời tháng 5.năm. 
1947... đông đảo các nhà khoa học 
và phópg viên báo chí có, mặt trên 
chiếc tàu thả neo' ngoài. khơi bờ biền 
Tây Ban Nha, chờ đợi mộtsự kiện 
chưa từng eó: Kỹ sư, Mô-rit-xơ Phác, 
người Pháp, sẽ vượt qua độ sâu 
100 mét 1, * 

Một trăm mét! Chúc các bạn 
ngạc nhiên vĩ con số ít lổi đá] 
Nhưng đúng như vậy ! Vì giới hạn 
40-50mét xưa nay vẫn đưc coi như 




















+ không thề vượt qua nồi ›,dù với 
những người thợ lặn tài giỏi nhất, 
Thế mà, hghề lặn đã có từ hàng 

“ ngàn năm về trướeEÁi cũng biết 
răng từ thời Hùng Vương, những 
người dân chài Lạc Việt đã có tục 
xăm mình đề dọa bầy thầy quái, mỗi ` 
khi họ lặn xuống biền kiếm san hô, 
ngọc trai. Giống như những cô gái 
mò ngọc trai “mà hiện nay còn thấy ở 
những hòn đảo Nhật Bẩn, họ có thề 
ở lâu hàng chục phút dưới đáy 
nước sấu tới 50 mét, không cần 
trang thiết bị gì “đặc biệt: Nhưng,họ 
, eũng phải trả một giá đất cho: thần 
biền : Tuồi thọ cửa họ không vượt 
`quá 25! Vìsso? Chưa ai biết! „ 
Khí cụ lặn đầu tiên có lẽ đã phát 
mình ra từ thời Acsimét. Theo 
truyền thuyết, lúc bấy giờ, đề bảo 











vệ thành Xi-ra-quy chống những 
cuộc tấn công bằng đường biền của 
người A-ten, nhà bác học nồi tiếng 
này đã cho trồng nhiều hàng cọc 
ngầm dưới biển, khiến €ho chiến 
thuyền định không sao vào được, 
Người A-ten bèn- bí mật tồ chức 
một đội thợ lặ \ười 'ñgậín 
chặt nifpg một cái chai chứa không 
khí. Nhờ đó, họ-có thề làm yiệc 
lâu hằng giờ dưới đáy nước, nhồ 
hết cọc ngẫm và mở ra một con 
đường.cho,chiến thuyền ập đến 
bất ngờ. Tuy vậy: về độ sâu thì oũng 






„ mới chỉ đạt tới vài chục mt... 





n của Phá, 





"Trở lại cuộc thí righiệ 
Vì không ai biết điểu gì sẽ xấy ra, 
nền người ta đã dự kiến trước mọi ` 
tình huống và bố trí một đường dây 
liên lạc trựè tiếp giữa buồng lặn và 
eontàu. Chỉ cần một tín hiệu cấp 
cứu, là thang máy lập tức kéo lên, 

Những giây phút đầu tiên, sự 
việc điễn ra thuận lợi. Nhà thám 
hiểm lầu lượt đạt tới độ sâu 50 mét, 
rồi 70 mét, 80 mét... Liên lạc vẫn 
giữ đều. Hệ thống cung cấp dưỡng 
khí hoạt động bình thường. Buồng 
thang tiếp tục hạ. Mọi ' người hồi 
hộp chờ đợi vượt qua ranh giới ` 
100... Đột nhiên, mọi tín hiệu' vụt, 
tát. Không bỏ lờ một giây, hiệu lệnh 
cấp cứu được ban bố. Cầu thang 
được rút lên, nhưng thàn ôi, nhà 
mẹ hiềm đã chỉ còn là cái xác bất 
động. Troùg máy do độ sâu cầm ở 
tây, còn chỉ èon số 120 mét. Cái 
chết đã xảy ra đột ngột tới mức, 
không kịp phát đitía hiệu cấp cứu. 

Tiếp sau Phác, nhiều người khác 
vấn dũng cảm kế tục sự nghiệp của 
ông. Nhưng suốt một thời gian dài, 
kỷ lục 100 mết vẫn không ai phá 
nồi. Trong một lần thí nghiệm ỡ bờ 
biền Mái-ami, kết cục còn thấm 

















thương hơn : nhà mạo hiềm Rút 
cũng chết đột ngột vì mất tích ở độ 
sâu 136-mét, ` 

lộc chỉnh phục độ sâu phải tạm. 
Ig một thời gian cho tới khi nhà 
bác học'Thụy Điền Hanx.Kele phát 
hiện ra nguyền nhân « hàng rào 
thần chết *. Thì.ra, cái chết đột ngột ` - 
đểu với người lặn sầu là một trường - 
hợp « choáng * ô-xy. Khi xuống tới . 
độ sâu 100 mót, áp suất không khí 
trong buồng thang; đề cân bằng. với 
ấp lực nước bên.ngoài, phải.đạt 
tới 10 lần áp suất khí quyền trên 
mặt. Dưới áp,lực œao đó, các 
thành: phần khí thầm thấu qua 








: mạch “mắn, tạo Fa bọt trong máu và 


`gây choáng. 





KöÏe -bèn chế tạo một loại không 
g cho ngừời lặn, có thành 
phần đặc biệt và Ít ô-y, tùy thị 
vào độ sâu. Hàng thứ khí đó, Kele 
đã thứ vượt qua độ sâu 120 mét 
mà không gặp nguy hiềm gì. Gần 
đây, năm 1962, ở vịnh Tu-lông, 
Kêle đã phá ký lụe thế giới với độ 
sâu 300 mét và ở đó trong vài 
phút. Bí quyết của ông. ngoài hỗn 
hợp khí nhân tạo, cồn nồi lên rất 
từ từ, đề cơ thề dần đần làm đuen 
với điều kiện giảm áp lực. Chẳng 
hạn, trong lần lặn sâu 300 mét, lúc 
trở lễ 
mỗi chặng Ì tiếng. . 


Khích lệ trước thành quả. dạt 
được, Kẽle đã xây dựng eä một lý 
thuyết về kỳ thuật lặn, và sử dụng 
máy tính điệu tử nh ra các công 
thức không khí và chế độ lặn cho 
tứi độ gâu 1000 mét. bác học 
rằng rồi đây, kỹ lục lặn 
hông dừng đ mức ấy; mà 
có thề cồn hơn, Ũ 





































việc nghiên cứ 
lạ thám hiểm bị 
u bằng cầu lặn cũng được xúc 
tiến. Cầu lặn là những buồng kín 
Đăng thếp, có thành dày và vững 
€hác đồ có thề chịu đựng áp suất 
bên ngoài rất cao, cốn bên trong 
thì duy trì những điều kiện. gần 
bình, thường, eho con “người có 
thề sống thoái mái được. Việc quan 
xát và thí nghiệm bên ngoài được 
„thự hiện qua cắc cửa sồ lắp kính 
thạch anh, và những cánh tay điều 
khiền bằng máy. Cầu lặn được thả 
bằng dây cáp thép tì: các tầu hải 
dương xuống đấy biền và có thề 
trang bị động tớ đề di chuyền được. 
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lặn đầu tiên do nhà ngư học 
Uy-l-am Bìp chế tạo năm 





ú“ 





ông phải nghĩ Mai ghặng,, 


1927, đã xuống được tới độ sâu. 
933 mét. Tiếp đó, năm 1933, nhà 
vật lý học Thụy Sĩ Ôqguýt Pi-ea 
lập kỷ lục mới 3700 mét Năm 
1960, con trai Piea là Giác Pi-ea 
mạo hiềm tới được độ sâu 11.000. 
mét trong vịnh Maxi F 
nhất của đại ương thế giới. Ông 
đã khám phá nhiều điều rất lạ lùng 
ở đấy vực sâu tăm tối khủng khiếp 
và ấp lực cột nước tới trên Ì tấn 
mỗi cendi~mét vuông, Ý vẫn 'có sinh, 
YẬt cư trú, _? 

TRONG NHỮNG THÀNH PHỐ 
ÊN » TƯƠNG LAI 

Có lẽ giờ đây hãy còn quá sớm 
đề đưa ra những thiếc kế mẫu 
cho các ‹ Thành phố biỀa » tượng 
lai. (Nhưng eon người sẽ` tiến - Vào 
vùng đáy biễn sâu, đỏ là điều chắc 
chăn. Vì trong một ngày không xe 














„đây thôi, những đòi hồi 'của. cuộc 


sống #ẽ thúc đầy họ phải mỡ rộng 
việc khai thác đại dương, bắt đầu 
từ, vùng thềm lụe địa và tiến đần 
+a xã hơn. Sẽ phải tồ chức những 
xí nghiệp khai khoáng, những trung 
tâm nông nghiệp biền, những nhà 
¡đáy sản Xuất năng lượng, những 
viện nghiên cứu khoa học... Tất cả 
những công việc đó đều đòi hỏi. sự 
cố mặt của con người. 

Một trong những eư dân đầu tiên 
của thế giới đáy biền là I-vơ Giác 
Cutxtô, người. Pháp, nhà nghiên 
cứu biền lừng danh vì những chiến 
công: đng cảm. Ông đã thiết kế 

nhà ngầm xmang tến «Prêcôdti- 
năng I› đặt ở độ sâu 10 mét dưới 
đáy biền Địa trung hãi. Căn nhà 
đài Ó mết, eao 2 mét trồng giống 
như một cái thùng khồng lồ trong 
đó duy trì nhiệt độ`22-240C và áp 
suất 2 at-mốtphe, được trang bị 














khá đầy đồ những phương tiện „ 


làm việc và nghiên cứu. Vì áp suất 
không khí bện .trong trơng đương 
với bên ngoài, nên có một e#a mở 
tực do ra ngoài: Qua cửa đó, những 
nhà nghiên cứu có thề rời nhà dạo. 
chơi trong khắp vùng biền 'xung 
quanh, và trở về lúc nào tùy ý. VÌ . 
không có sự chênh lệch áp suất 
giữa trong và ngoài, nên không. 
cần pHải có thì giờ chờ đợi -làm 
quenš dần:. ` 


Cuộc thí nghiệm đầu 
quả mỹ mão. Hai: cự tủa ciãu 
đài đáy biền> đã ở đó suốt 7 ñgày 
liều thực hiện một loạt những èông 
việc từ chụp: ảnh, quan sát đến 
thăm đồ địa chất, đo đạc-địa hình... 
Trở về mặt đất, họ đã có cả mật, 
báo cáo dài mấy trăm trang, mô tả 
cuộc- sống trong ¿thế giới yên lặng›. 


Phát huỳ thành quả bứớc đầu, 

le Cutxtô tích cực chuẩn ‹bị 
cuộc thí nghiệm thứ. hai ngáy trọng 
năm sau 1963. Lần này, không phải 
chỉ một tòa biệt thự»: mà cả một 
‹àng ngầm gồm ba căn. Căn chính, „ 
hình con sao biền, đặt ỡ độ sầu 

11 mét; gồm 5 phòng trang bị đặy 

đã cho cuộc sống lâu dài dưới đáy 
nước. Cấn thứ hai hình tên lửa, 
dựng ở độ sâu 25 mét được dự 
kiến cho Ð người. Vì áp suất Z „ 
đây đã khá cao (2/7 akmiỏtphe) `, 
nên không khí thường phải thay 
đồi hỗn hợp không khí và 

l cuối cùng hình con sứa, 

ức dùng lầm căn cứ cho' thiếc 
*Thây Ýa», phương tiện đi lại của 
những nhà thám biềm. Chiếc thủy 

xa này cấu tạo dạng -đĩa, trang bị 
động cơ phản lực và cáo máy mì 
tự động, có bán kính hoạt động tới 
vài chục lét và chịu được áp. 
lực dưới sâu tới 500 mứt. § 





n đạt kết 
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Trong ‹làng ngầm? Prê-côngti. 
năng II, đoàn thám hiềm của Ï-vơ' 
Giác Cut-xtô gần hai chục người đã 
sống dưới đáy biền Hồng Hải suốt 
một tháng trời, thu thập nhiều tài 
liệu quý giá và quay cả một cuốn 
phim «Thế giới không có ánh mặt 
trời" với bao cảnh kỳ Äo, ngoạn 
mục, 





“Từ: sau. Prê-công~ti-năng II, cuộc 

chạy đua vào vùng đáy biền đã lôi 
+ suốn nhiều nhà khoa học khác của 
lên Xô, Mỹ, Tiệp, Cu Ba v.v... 
tham gia, Những kế hoạch vĩ đại 
được đặt ra và thực hiện vào tháng 
9 năm 1967 đã huy động gần 100 
nhà nghiên cứu trong 14 ngày — 
KŠ hoạch Bentốt đặt một nhà ngầm 
ở độ sâu 300 mét" cho mười nhà 
thám hiềm làm việc suốt cả một 
tuần. Gần đây, I-vơ Giác Cutxtô lại 
vừa hoàn tất chương trình, nghiên 
cứu Prê-công"ti-năng V: Năm người 
của ông đã sống dưới làng ngầm 
ở độ sâu 300 mét trong hai tuần lễ, 
và thu thập những tài liệu tới độ 
sâu 425. mét. 

Điều quan trọng mà người ta đã 
rút ra qua các kết quả thử nghiệm, 
là sống và làm việc trong những 
làng ngầm đáy biền cũng không khác 
gì lắm với sống trên bờ. Bất cứ 
người nào được tập luyện đầy đổ, 
cũng có thề sống hàng tuần, hàng 
tháng hoặc lâu bơn nừa. 

Nhà bác học lừng danh l-vơ Giác 
Cut-xtô đã phát biều: +*Theơ tôi, 
chẳng bao lâu nữa, sẽ xuất hiện 
những thành phố đáy biền. Và một 
thế hệ con người mới sẽ sinh sôi 
nấy nở : Thế hệ những “người 
biển», chủ nhân cña giang sơn vĩ 
đại và giàu có dưới làn nước xanha. 


+ LÊ NGUYÊN và PHẠM NGỌG 
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VỮI CƯời 
NHÀ BÁC HỌC AN-BE 
ANH-XTANH LÀ NGƯỜI 
NHƯ THẾ NÀO ? 
Có lần, một phóng viên đến gặp 
bà vợ của nhà bác học Aù-be Anh- 
xtanh, lúc đó vừa mới công bố 


thuyết tương đối nhưng chưa được ` 


mấyngười công nhận. Người phóng 
viên nọ hỏi bà vợ của Anh-xtanh 
ư thế nào về nhà bác học. 





CỦA NHÀ BÁC HỌC 

“Trong thời gian còn học ở trường 
đại họ tồng hợp Chéttin-ghen 
(nước Đức), có lần tham gia thảo 
luận 4, chàng sinh viên Niaxô Bo 
(về sau trở thành một nhà bác học 
nỒi tiếng trong lĩnh vực vật lý 
nguyên tử) do chuần bị bài chưa kỹ 
nên đã đọc một bài phát biều ý kiến 
hơi tồi. Thấy bạn bè trọng tồ tỏ ý 
khôag muốn nghe trọn bài phát 
biều cña mình, Nin=xơ. Bo vấn bình „ 











tĩnh đọc hết bài rồi mỉm cười kết 
luận : 


— Ý kiến phát biều của tôi hôm 
nay có hơi tồi. Nhưng đó là tôi 
dùng nó đề trả thừ những bài phát 
biều quá tồi mà tôi vừa phải nghe 
ở đây ! ° 





CÓ KHÓ NHỚ HAY KHÔNG? 

Có lần một bà bạn của nhà hác 
học Anebe Anh-xtanh đề nghị nhà 
bác học gọi điện thoại. cho bà ta, 
Nhưng bà ta lại lưu ý rằng sổ máy 
điện thoại của bà rất khó nhớ: 
24361. 


— Có gì mà khó nhớ Ì — Anh~ 
xtanh ngạo nhiên nói. =- Con số đó 
chỉ là hai tá và 19 bình phương 
thôi mài - „ 


NÑ.L. 
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